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 Tính cấp thiết của đề tài 

 Trong những năm gần đây, việc cho vay hộ sản xuất đã được mở rộng và 

đã trở thành nguồn vốn chủ yếu của người dân để phát triển kinh tế và nguồn 

thu quan trọng của ngân hàng. Cho vay hộ sản xuất đã trở thành một bộ phận vô 

cùng quan trọng, nó thúc đẩy cho kinh tế nông nghiệp và ngân hàng cùng phát 

triển. Vì vậy, việc phát triển kinh tế hộ sản xuất là tất yếu khách quan, là vấn đề 

cấp thiết trong chiến lược phát triển kinh tế của đất nước nhằm khai thác hiệu 

quả tiềm năng, 9 thế mạnh của tỉnh, trong đó tín dụng đối với hộ sản xuất có vai 

trò hết sức quan trọng. 

 Chất lượng tín dụng không chỉ là mối quan tâm của các nhà quản lý ngân 

hàng, mà còn là mối quan tâm của toàn xã hội vì đây là tín hiệu tổng hợp vừa 

phản ánh trình độ hoàn thiện pháp luật theo cơ chế thị trường trong quản lý kinh 

tế nói chung và hoạt động quản lý ngân hàng nói riêng vừa phản ánh sự lớn 

mạnh và những mặt còn bất cập trong quản lý điều hành ngân hàng. 

 Chính vì thế, làm thế nào để nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng luôn 

luôn là vấn đề nóng bỏng, thu hút sự quan tâm không chỉ của các ngân hàng mà 

còn của cả nhà quản lý kinh tế khác. Tuy phạm vi nghiên cứu khác nhau nhưng 

tất cả đều hướng tới mục tiêu chung là làm thế nào để cải thiện và nâng cao hiệu 

quả hoạt động tín dụng trong các NHTM nhà nước, đặc biệt là NHNo&PTNT 

Việt Nam. 

 Như hiện nay việc đầu tư cho vay phục vụ đối tượng chính sách của 

NHNo&PTNT huyện Kim Sơn là nông nghiệp nông thôn, việc sản xuất phụ thuộc 

lớn vào thời vụ, thời tiết và thiên tai dịch bệnh nên ảnh hưởng lớn đến thu nhập của 

mọi người dân trong địa phương, dẫn đến dư nợ của ngân hàng luôn đứng trước 

nguy cơ rủi ro đòi hỏi mỗi cán bộ tín dụng phải thường xuyên coi trọng, đề cao đến 

công tác phòng ngừa rủi ro, nâng cao hiệu quả hoạt động  tín dụng. 
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 Xuất phát từ nhận thức về tầm quan trọng của việc nâng cao hiệu quả hoạt 

động Tín dụng trong kinh doanh ngân hàng em đã lựa chọn đề tài “ Một số  giải 

pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng đối với hộ sản xuất tại 

Ngân hàng No&PTNT chi nhánh Huyện Kim Sơn Tỉnh Ninh Bình  ” làm Đề 

tài khóa luận tốt nghiệp của mình. 

 Nội dung của Đề tài gồm 3 chƣơng: 

 Chương 1 : Cơ sở lý luận về hiệu quả hoạt động tín dụng đối với hộ sản 

xuất của Ngân hàng thương mại. 

 Chương 2 : Thực trạng hiệu quả hoạt động tín dụng hộ sản xuất tại 

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Huyện Kim Sơn 

Tỉnh Ninh Bình. 

 Chương 3 : Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tín 

dụng hộ sản xuất tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi 

nhánh Huyện Kim Sơn Tỉnh Ninh Bình. 

 Đề tài nghiên cứu trên đây là một lĩnh vực rộng lớn và phức tạp song bản 

thân trong quá trình nghiên cứu và tìm hiểu còn có những hạn chế nhất định, vì 

vậy nội dung không tránh khỏi những khiếm khuyết, em kính mong được sự 

quan tâm giúp đỡ, góp ý của Thầy, Cô, ban GĐ cùng anh, chị, các bác công tác 

tại NHNo Huyện Kim Sơn để Chuyên Đề này được hoàn thiện và có ý nghĩa 

thiết thực. 

Em xin chân thành cảm ơn.  
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CHƢƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG 

ĐỐI VỚI HỘ SẢN XUẤT CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 

 
1.1 Khái niệm và đặc điểm của hộ sản xuất trong nền kinh tế 

Phát triển kinh tế nông nghiệp ở nông thôn hiện nay giữ một vai trò hết sức 

quan trọng trong quá trình sản xuất nông nghiệp, kinh doanh hàng hóa, phát triển 

và mở rộng các ngành nghề truyền thống. Hộ sản xuất là một trong những nhân tố  

quyết định tạo ra của cải vật chất cho xã hội, làm phong phú và đa dạng hóa trong 

nông nghiệp. Hộ sản xuất là đơn vị sản xuất hàng hóa tự chủ tiến hành sản xuất 

trong điều kiện tự nhiên, phải tham gia cạnh tranh của nhiều thành phần kinh tế 

trong quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Ngày nay, kinh tế hộ đã và đang 

phát triển, tự chủ trong sản xuất kinh doanh đã phát huy được tính năng động sáng 

tạo như thay đổi cơ cấu sản xuất, thay đổi cơ cấu đầu tư, mạnh dạn đưa khoa học 

kỹ thuật vào sản xuất tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị cao, hàng hóa sản xuất ra 

ngày càng phong phú. 

Khi đất nước chuyển sang nền kinh tế thị trường công nhận sự ra đời và tồn 

tại của nhiều thành phần kinh tế. Các thành phần kinh tế nói chung và kinh tế hộ 

nông dân nói riêng muốn sản xuất kinh doanh dịch vụ đòi hỏi tư liệu sản xuất, vật 

tư, tiền vốn phải luôn đổi mới và mở rộng, cải thiện trang thiết bị,… mặt hàng mới 

sản xuất  luôn phải phù hợp với nhu cầu và thị hiếu người tiêu dùng. Muốn đổi mới 

sản xuất kinh doanh cần phải có vốn đầu tư. Nhu cầu vốn này bản thân người sản 

xuất không thể đáp ứng  mà cần phải có sự hỗ trợ của Nhà nước và các tổ chức tín 

dụng, ngân hàng. 

Trước nhu cầu cấp thiết của nền kinh tế, đầu tư vốn tới các hộ sản xuất ở nông 

thôn, nguồn vốn cho vay của NH là một trong những nguồn bổ sung vốn thiếu cho hộ 

sản xuất trong quá trình sản xuất kinh doanh, dịch vụ. Vốn tín dụng tạo điều kiện cho 

các hộ sản xuất phát triển các ngành nghề trồng trọt, chăn nuôi cải tạo cây con giống 

cho năng suất cao, giá trị lớn, cũng như tạo điều kiện mở rộng sản xuất các ngành 
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nghề truyền thống, giải quyết việc làm cho người lao động, cải thiện đời sống người 

dân. Vốn tín dụng đã đến với tất cả các loại hộ sản xuất 

 1.1.1 Khái niệm hộ sản xuất 

Hộ sản xuất là thành phần kinh tế cá thể, trực tiếp thực hiện các hoạt động 

sản xuất kinh doanh chủ yếu trên địa bàn nông thôn và phương thức hoạt động theo 

mô hình kinh tế gia đình, quy mô kinh doanh thường nhỏ lẻ, thường tận dụng 

những điều kiện tự nhiên sẵn có của gia đình. Thành phần chủ yếu của hộ sản xuất 

bao gồm: Hộ nông dân, hộ tư nhân cá thể, hộ gia đình thành viên. Các thành viên 

của hộ sản xuất chủ yếu là ông, bà, cha mẹ, con cái cùng chung hộ khẩu, họ được 

gắn kết với nhau bằng các mối quan hệ như quan hệ hôn nhân, quan hệ huyết 

thống, quan hệ sở hữu về tư liệu sản xuất, quan hệ sản xuất, phương pháp sản xuất 

theo hệ quản lý. Các thành viên trong hộ cùng chung mục đích và lợi ích thoát khỏi 

đói nghèo nâng cao mức sống và làm giàu. 

Theo các nhà kinh tế học Việt Nam, hộ sản xuất là đơn vị kinh tế tự chủ trực 

tiếp hoạt động sản xuất kinh doanh là chủ thể trong mọi quan hệ sản xuất kinh doanh 

Về thành phần của hộ sản xuất, Nghị định 14-CP ngày 2-3-1993 của Chính 

phủ quy định về chính sách cho hộ sản xuất vay vốn để phát triển nông-lâm-ngư-

diêm nghiệp và kinh tế nông  thôn có đề cập “hộ sản xuất bao gồm: các hộ nông 

dân, hộ tư nhân, cá thể, công ty cổ phần, các tổ chức hợp tác và các doanh nghiệp 

Nhà nước, thành viên của các hợp tác xã, tập đoàn sản xuất và các doanh nghiệp 

Nhà nước hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ trong các nghành nông-lâm-ngư-

diêm nghiệp và tiểu thủ công nghiệp ở nông thôn”. 

Theo quy định 499 A/ NHNo - 1993 của Tổng giám đốc NHNo&PTNT 

Việt Nam về biện pháp nghiệp vụ cho vay hộ sản xuất vay vốn đề phát triển 

nông, lâm, ngư, diêm nghiệp thì “Hộ sản xuất tập hợp các thành viên trong một 

gia đình, đại diện là chủ hộ có quyền tự chủ trong hoạt động sản xuất kinh doanh, 

là chủ thể trong quan hệ sản xuất kinh doanh, lao động tự nguyện và tự chịu trách 

nhiệm về kết quả sản xuất kinh doanh của mình”. 
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1.1.2  Các loại hộ sản xuất tồn tại trong nông thôn nước ta hiện nay 

Ở khu vực nông thôn, kinh tế hộ sản suất là một lĩnh vực tương đối rộng và 

giàu tiềm năng nên sẽ tạo điều kiện rất tốt cho ngân hàng nếu biết tiếp cận và khai 

thác đúng hướng. Chính vì vậy vấn đề đặt ra cho ngân hàng là với số lượng hộ sản 

xuất đông và đa dạng như vậy thì cần phải tìm cách phân loại hộ sản xuất, tức là 

phân loại khách hàng để từ đó ngân hàng có cơ sở để hoạt động tín dụng cho hợp 

lý, có hiệu quả. Có thể phân loại hộ sản xuất theo các tiêu thức sau: 

a. Phân loại hộ sản xuất theo mức thu nhập thì có 3 nhóm: 

 Nhóm 1: Hộ sản xuất giàu và khá, đó là hộ sản xuất có mức thu nhập cao và 

ổn định, có vốn, có khả năng lao động và biết tiếp cận với môi trường kinh doanh. 

Nhu cầu vay vốn của nhóm này là để mở rộng tăng quy mô sản xuất hiện có. 

 Nhóm 2: Hộ sản xuất trung bình, đó là những hộ có mức thu nhập trung 

bình, có sức lao động, có tay nghề, cần cù chịu khó nhưng thiếu vốn. Nhu vầu vay 

vốn của nhóm này chủ yếu là để đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất công nghệ để 

tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh nâng cao cuộc sống. 

 Nhóm 3: Hộ sản xuất nghèo và đói, đó là những hộ có mức thu nhập thấp và 

rất thấp, có thể là do sức lao động hạn chế (tai nạn, ốm đau), đông nhân khẩu, làm 

không đủ ăn, gặp rủi ro trong kinh doanh như gặp phải dịch bệnh thiên tai lũ lụt 

hạn hán.. Đối với nhóm này bên cạnh nguồn vốn ngân hàng cho vay thì cần phải có 

nguồn vốn khác hỗ trợ như ngân sách nhà nước, ngân sách địa phương. Với mục 

đích cho vay chủ yếu là giúp hộ ổn định cuộc sống nâng cao dần thu nhập, từ đó 

tiến tới xoá đói giảm nghèo vì chỉ có ổn định đời sống thì mới có thể tiến hành sản 

xuất kinh doanh. Bởi vậy khi cho đối tượng này vay vẫn cần phải hướng dẫn cho 

họ cách sử dụng vốn sao cho có hiệu quả. 

b. Phân loại hộ sản xuất theo tính chất hoạt động sản xuất kinh doanh thì có 

2 loại hộ:  

 Hộ loại 1: Là loại hộ chuyên sản xuất Nông - Lâm - Ngư - Diêm  nghiệp có 

tính chất tự sản xuất, tự tiêu thụ do một cá nhân đứng ra làm chủ, tự chịu trách 

nhiệm về kết quả sản xuất kinh doanh như các hộ cá thể, hộ tư nhân là kinh tế gia 
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đình, các hộ là những thành viên nhận khoán của các tổ chức kinh tế hợp tác, các 

doanh nghiệp nhà nước. Phương thức sản xuất chủ yếu là lương thực, thực phẩm, 

cây ăn quả, thuỷ hải sản.  

 Hộ loại 2: Là loại hộ kinh doanh theo luật định ở nông thôn. Bao gồm: 

Những hộ tư nhân, hoặc hộ là nhóm sản xuất, kinh doanh theo một nhóm người 

hoặc hợp tác xã, công ty cổ phần, công ty TNHH có điều kiện sau: 

 Có giấy phép kinh doanh hoặc giấy phép thành lập do cơ quan thẩm quyền cấp 

 Có đăng ký kinh doanh  

 Có vốn điều lệ. 

c. Phân loại hộ sản xuất theo ngành nghề thì có 5 loại: 

 Loại 1: Hộ sản xuất ngành nông nghiệp 

 Loại 2: Hộ sản xuất ngành công nghiệp tiểu thủ công nghiệp 

 Loại 3: Hộ sản xuất ngành thuỷ – hải sản  

 Loại 4: Hộ sản xuất ngành thương nghiệp dịch vụ  

 Loại 5: Hộ sản xuất ngành nghề khác 

1.1.3. Đặc điểm kinh tế hộ sản xuất 

Thực chất hộ sản xuất ở nông thôn Việt Nam là những người gắn bó máu mủ 

huyết thống. Người chủ hộ thường là người cha (hoặc mẹ) và các thành viên là con 

cái trong gia đình đó. Nên hộ sản xuất có những đặc điểm sau: 

 Tính chất thời vụ gắn liền với chu kỳ sinh trưởng của động thực vật. 

     Tính chất thời vụ trong cho vay nông nghiệp có liên quan đến chu kỳ sinh 

trưởng của động, thực vật trong ngành nông nghiệp nói chung và các ngành, 

nghề cụ thể mà ngân hàng tham gia cho vay.  

  Môi trường tự nhiên có ảnh hưởng đến thu nhập và khả năng trả nợ của 

khách hàng. 

       Đối với khách hàng sản xuất, kinh doanh nông nghiệp nguồn trả nợ vay 

ngân hàng chủ yếu là tiền thu từ bán nông sản, các sản phẩm chế biến có liên 

quan đến nông sản. Như vậy, sản lượng nông sản thu về là yếu tố quyết định xác 

định khả năng trả nợ của khách hàng. Tuy nhiên sản lượng nông sản chịu ảnh 
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hưởng của thiên nhiên rất lớn, đặc biệt là những yếu tố như: nhiệt độ, đất, nước, 

khí hậu... bên cạnh đó yếu tố tự nhiên cũng tác động tới giá cả của nông sản, 

làm ảnh hưởng tới khả năng trả nợ của khách hàng đi vay.  

 Chi phí tổ chức cho vay cao. 

 Chi phí tổ chức cho vay liên quan đến nhiều yếu tố như chi phí tổ chức 

mạng lưới, chi phí cho việc thẩm định, theo dõi khách hàng, món vay và chi phí 

phòng ngừa rủi ro. Trong cho vay nông nghiệp đặc biệt là cho vay vơi hộ nông 

dân thường chi phí nghiệp vụ cho một đồng vốn vay thường cao do quy mô từng 

món vay nhỏ. Số lượng khách hàng đông, phân bổ ở khắp nơi nên mở rộng cho 

vay thường liên quan tới việc mở rộng mạng lưới cho vay và thu nợ, cũng làm 

tăng chi phí. Do ngành nông nghiệp có độ rủi ro tương đối cao nên chi phí cho dự 

phòng rủi ro là cao hơn với các ngành khác. Chính các đặc điểm này ảnh hưởng 

rất lớn đến tổ chức cho vay và áp dụng các phương thức, kỹ thuật cho vay. 

1.2 Chất lƣợng tín dụng đối với hộ sản xuất 

1.2.1 Khái niệm tín dụng, tín dụng hộ sản xuất của ngân hàng  

“Tín dụng” xuất phát từ chữ Latin là Creditium có nghĩa là tin tưởng, tín 

nhiệm. Tiếng Anh là Credit. 

Tín dụng là một phạm trù kinh tế và nó cũng là sản phẩm của nền kinh tế 

hàng hóa. Tín dụng ra đời, tồn tại qua nhiều hình thái kinh tế - xã hội. Trong 

thời kì xuất hiện trao đổi hàng hóa, tín dụng được thực hiện dưới hình thức vay 

mượn bằng hiện vật – hàng hóa. Về sau, tín dụng đã chuyển sang hình thức vay 

mượn bằng tiền tệ. Thực chất, tín dụng là biểu hiện mối quan hệ kinh tế gắn liền 

với quá trình tạo lập và sử dụng quỹ tín dụng nhằm mục đích thỏa mãn nhu cầu 

vốn tạm thời cho quá trình tái sản xuất và đời sống, theo nguyên tắc hoàn trả.  

Theo khoản 14 và khoản 16, điều 4 Luật các tổ chức tín dụng (Luật số 

47/2010/QH12) quy định: 

“Cấp tín dụng là việc thoả thuận để tổ chức, cá nhân sử dụng một khoản tiền 

hoặc cam kết cho phép sử dụng một khoản tiền theo nguyên tắc có hoàn trả bằng 

các nghiệp vụ cho vay, chiết khấu, cho thuê tài chính, bao thanh toán, bảo lãnh 

ngân hàng và các nghiệp vụ khác”. 
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“Cho vay là hình thức cấp tín dụng, theo đó bên cho vay giao hoặc cam kết 

giao cho khách hàng một khoản tiền để sử  dụng vào mục đích xác định trong một 

thời gian nhất định theo thỏa thuận với nguyên tắc có hoàn trả cả gốc và lãi”. 

Tín dụng ngân hàng là quan hệ tín dụng phát sinh giữa các ngân hàng, các 

tổ chức tín dụng với các đối tác kinh tế - tài chính của toàn xã hội, bao gồm doanh 

nghiệp, cá nhân, tổ chức xã hộ, cơ quan nhà nước. 

 “Tín dụng hộ sản xuất là quan hệ tín dụng ngân hàng giữa một bên là 

ngân hàng với một bên là hộ sản xuất”. 

Thông thường, đối với hộ sản xuất ở nông thôn thì NHTM thường sử 

dụng phân loại tín dụng theo thời hạn cho vay và theo tài sản đảm bảo.  

a. Dựa theo thời hạn cho vay thì chia làm các loại sau: 

 Cho vay ngắn hạn: Là loại cho vay có thời hạn <= 12 tháng là được sử 

dụng để bù đắp sự thiếu hụt vốn lưu động của doanh nghiệp và các nhu cầu chi tiêu 

ngắn hạn của cá nhân. 

 Cho vay trung hạn: Là loại cho vay có thời hạn trên 12 tháng đến 5 năm. 

Tín dụng trung dài hạn chủ yếu được sử dụng để đầu tư mua sắm tài sản cố định, 

cải tiến hoặc đổi mới thiết bị công nghệ, mở rộng sản xuất kinh doanh, xây dựng 

các dự án mới có quy mô nhỏ và thời gian thu hồi vốn nhanh. Trong nông nghiệp 

chủ yếu cho vay trung dài hạn để đầu tư vào các đối tượng sau: Máy cày, máy bơm 

nước, xây dựng các vườn cây công nghiệp như cà phê, cao su, chè,điều…cho vay 

trung hạn còn là nguồn hình thành vốn lưu động thường xuyên của các doanh 

nghiệp đặc biệt là những doanh nghiệp mới thành lập. 

 Cho vay dài hạn: Là loại cho vay có thời hạn trên 5 năm và thời hạn tối đa 

có thể lên đến 20-30 năm, một số trường hợp cá biệt có thể lên đến 40 năm. Tín dụng 

dài hạn là loại tín dụng được cấp để đáp ứng các nhu cầu dài hạn như xây dựng nhà ở, 

các thiết bị, phương tiện vận tải có quy mô lớn, xây dựng các xí nghiệp mới. 

b. Dựa theo tài sản bảo đảm. 

 Cho vay không có bảo đảm: Là loại cho vay không có tài sản thế chấp, 

cầm cố hoặc sự bảo lãnh của người thứ ba, mà việc cho vay chỉ dựa vào uy tín của 

bản thân khách hàng. 
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 Cho vay có bảo đảm: Là loại cho vay dựa trên cơ sở các bảo đảm như tài 

sản thế chấp hay cầm cố, hoặc bảo lãnh của bên thứ ba. 

1.2.2. Vai trò của tín dụng đối với hộ sản xuất 

 Trong nền kinh tế hàng hóa các doanh nghiệp không thể tiến hành sản xuất 

nếu thiếu vốn. Nước ta hiện nay thiếu vốn là hiện tượng thường xuyên xảy ra đối 

với các đơn vị kinh tế không chỉ riêng đối với các hộ sản xuất. Vì vậy tín dụng 

Ngân hàng đóng vai trò quan trọng, nó trở thành “bà đỡ” trong quá trình phát triển 

kinh tế hàng hóa. Trong nhiều năm qua, kể từ khi thành lập Ngân hàng quốc gia 

Việt Nam (tháng 5/1951) cho đến nay. Đất nước ta đã trải qua những giai đoạn khó 

khăn nhưng Nhà nước luôn chú trọng đến việc hỗ trợ vốn cho đồng bào ở các vùng 

nông thôn, bảo đảm phát triển kinh tế gia đình cũng như phát huy tiềm năng của hộ 

nông dân trong việc cung cấp lương thực, thực phẩm và những sản phẩm thiết yếu 

cho xã hội. Nhằm đáp ứng nhu cầu kinh tế xã hội ngày càng phát triển, hệ thống 

HTX tín dụng ở nông thôn trước đây và quỹ tín dụng ngày nay( 900 quỹ cơ sở - 

1998) và các Ngân hàng thương mại đã tham gia cung ứng vốn Tín dụng cho 

sản xuất nông nghiệp mà chủ yếu là hộ nông dân. Mặt khác, lĩnh vực nông 

nghiệp là một ngành sản xuất trên địa bàn rộng lớn, đối tượng chủ yếu là cây 

trồng, vật nuôi chịu ảnh hưởng rất lớn bởi khí hậu, thời tiết và thị trường tiêu 

thụ. Bên cạnh đó, hộ nông dân ở nước ta đều có thu nhập thấp. Theo thống kê 

hiện nay thì số hộ nghèo đói chiếm tỷ trọng cao trong số hộ nghèo cả nước. Vốn 

đầu tư cuả Nhà nước trong khu vực này còn rất hạn chế do vậy Ngân hàng có vị 

trí, vai trò to lớn trong quá trình sản xuất và ổn định phát triển nền kinh tế trong 

nông nghiệp phát triển nông thôn ở nước ta. Do đó, cho vay nông nghiệp của hệ 

thống Ngân hàng Việt Nam đã thể hiện những vai trò cơ bản sau:  

a.  Thúc đẩy quá trình huy động vốn trong nền kinh tế đáp ứng nhu cầu vốn 

cho hộ sản xuất nhằm phát triển và mở rộng sản xuất hàng hoá. 

Để đáp ứng nhu cầu về vốn trong quá trình sản xuất kinh doanh của hộ 

sản xuất, Ngân hàng là tổ chức có vai trò to lớn trong việc huy động nguồn vốn 

tạm thời nhàn rỗi trên nền kinh tế. Việc tập trung vốn đó với số lượng vốn đủ 
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lớn để đáp ứng nhu cầu thiếu hụt về vốn cho hộ sản xuất. Chính vai trò đó mà 

Tín dụng Ngân hàng đã điều hoà vốn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc giải quyết 

việc làm trong lĩnh vực nông nghiệp cho người lao động. Đảm bảo cho việc sản 

xuất kinh doanh của kinh tế hộ sản xuất diễn ra kịp thời và đúng thời vụ và hộ 

sản xuất có điều kiện hơn trong việc chuyên môn hoá sản xuất làm tằn năng suất 

lao động. Đồng thời quá trình luân chuyển vốn diễn ra theo một trình tự nhất 

định. Do đó để có đủ vốn cho việc mua sắm vật tư, máy móc thiết bị kỹ thuật 

nhằm phục vụ cho sản xuất thì vai trò của Ngân hàng được thể hiện rõ hơn. Bởi 

vì lượng vốn tự có của kinh tế hộ sản xuất chưa đủ lớn để đáp ứng quá trình đó. 

Sự đầu tư kịp thời cuả Ngân hàng nhằm duy trì sự liên tục và quay vòng vốn 

kinh doanh của hộ sản xuất, nhằm thay đổi cơ cấu kinh tế nâng cao hiệu quả sử 

dụng nguồn lực xã hội. 

b. Tín dụng ngân hàng góp phần hạn chế cho vay lãi suất cao ở nông thôn. 

Dựa vào đặc điểm cơ bản chủ yếu của sản xuất nông nghiệp mang tính 

thời vụ cao. Nên tại thời điểm chưa thu hoạch thì người dân thường thiếu vốn 

cộng thêm lại có nhu cầu chi tiêu sinh hoạt từ đó dẫn đến nạn cho vay nặng lãi.  

 Đây là hiện tượng tiêu cực thường xảy ra ở Việt Nam. Với lãi suất vay rất 

cao, người vay phải bỏ ra một chi phí quá đắt để được sử dụng một món vay. 

Chính vì thế, hiện tượng "bán lúa non" thường xảy ra ở nông thôn trước đây. 

Điều này gây khó khăn cho người nông dân vốn đã khó khăn lại càng khó thoát 

khỏi đói nghèo. Do đó, tín dụng ngân hàng thông qua việc cho vay đối với hộ 

sản xuất tạo điều kiện đáp ứng nhu cầu về sử dụng vốn, đồng thời đẩy lùi được 

nạn cho vay nặng lãi, giúp người dân mở rộng sản xuất, khai hoang, phục hoá, 

tăng vụ tăng diện tích đất nông nghiệp. Tạo điều kiện cho những hộ giàu kinh 

nghiệm trong sản xuất phát huy thế mạnh và hộ nghèo thiếu vốn được đủ vốn để 

duy trì và mở rộng sản xuất kinh doanh, nhằm phát triển kinh tế. 

c. Tín dụng Ngân hàng đã góp phần khôi phục, phát huy các ngành nghề 

truyền thống. 

Việt Nam là một trong những nước có nhiều ngành nghề truyền thống. 

Trong một thời gian dài nhiều nghề truyền thống đã bị mai một do không được 



Khoá luận tốt nghiệp  Trƣờng Đại học Dân Lập Hải Phòng  

Sinh viên: Mai Thị Nhung - Lớp: QT 1203T 24 

quan tâm và đầu tư đúng mức. Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước 

trong việc phát triển kinh tế, phát huy nội lực, khôi phục và phát triển các nghề 

truyền thống, phát triển thêm các ngành nghề mới thu hút số lao động nhàn rỗi, 

tạo công ăn việc làm cho người lao động; Tín dụng Ngân hàng là công cụ tài trợ 

vốn cho các ngành nghề này, góp phần phát triển toàn diện nông, lâm, ngư, 

diêm nghiệp gắn liền với công nghiệp, chế biến, công nghiệp sản xuất hàng tiêu 

dùng và hàng xuất khẩu, mở rộng thương nghiệp, du lịch, dịch vụ, tạo tiền đề để 

các ngành nhề này phát triển nhịp nhàng, đồng bộ. 

d. Tín dụng Ngân hàng góp phần ổn định chính trị xã hội 

Thông qua việc cho vay mở rộng phát triển sản xuất, phát triển ngành 

nghề mới, Tín dụng Ngân hàng góp phần giải quyết công ăn việc làm cho người 

lao động, đặc biệt là ở khu vực nông thôn, tăng thu nhập, đảm bảo và nâng cao 

mức sống cho người dân; đời sống kinh tế văn hoá, xã hội được cải thiện, thu 

hẹp khoảng cách giữa nông thôn và thành thị, hạn chế sự phân hoá bất hợp lý 

trong xã hội. 

Tín dụng Ngân hàng góp phần thiết thực trong việc thực hiện chương 

trình “xoá đói giảm nghèo” đã tạo điều kiện cho các họ gia đình nghèo, thiếu 

vốn sản xuất được vay với lãi suất ưu đãi để phát triển sản xuất, nâng cao đời 

sống, thoát khỏi đói nghèo. 

Tín dụng Ngân hàng còn là kênh chuyển tải vốn thực hiện chính sách hỗ 

trợ nông nghiệp, nông thôn của Đảng và Chính phủ như đầu tư khắc phục hậu 

quả thiên tai, đầu tư cho chương trình chung sống với lũ… 

e. Góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân  

Tín dụng ngân hàng thông qua việc mở rộng cho vay đối với hộ sản xuất 

góp phần tạo việc làm cho người lao động, nâng cao thu nhập cải thiện đời sống 

con người lao động, hạn chế tệ nạn xã hội, rút ngắn khoảng cách giàu nghèo 

trong xã hội. Bên cạnh đó, tín dụng ngân hàng còn củng cố lòng tin của nhân 

dân đối với Đảng và Nhà nước và hạn chế những tư tưởng tiêu cực, loại trừ  các 

suy nghĩ lạc hậu, tiểu nông, hình thành nên thói quen tốt, tiến bộ trong hoạt 

động kinh tế cho phù hợp với yêu cầu công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước. 
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Nói chung, tín dụng Ngân hàng có vai trò cực kỳ to lớn đối với hộ sản 

xuất. Để vốn tín dụng Ngân hàng đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu vay của 

các hộ sản xuất, các Ngân hàng Thương mại nói chung, Ngân hàng nông nghiệp 

và phát triển nông thôn, Ngân hàng phục vụ người nghèo nói riêng phải hoàn 

thiện mạng lưới tổ chức và biện pháp nghiệp vụ để đáp  ứng kịp thời đầy đủ nhu 

cầu vốn cho các hộ sản xuất. 

1.2.3 Chất lượng tín dụng của ngân hàng đối với hộ sản xuất  

 1.2.3.1 Khái niệm chất lượng tín dụng 

  Theo quan điểm của ngân hàng: Chất lượng tín dụng là một thuật ngữ 

phản ánh mức độ an toàn và khả năng sinh lời của ngân hàng do hoạt động tín 

dụng đem lại. 

   Theo quan điểm của khách hàng: Chất lượng tín dụng là khả năng 

đáp ứng nhu cầu của khách hàng về lãi suất, quy mô, kì hạn, phương thức giải 

ngân thu nợ... Đối với khoản tín dụng mà ngân hàng cấp. 

    Theo quan điểm của toàn xã hội: Chất lượng tín dụng là khả năng 

đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong lĩnh vực mà các khoản tín 

dụng ngân hàng đem lại. 

1.2.3.2 Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng 

 Hiện nay, tín dụng vẫn chiếm khoảng 60% - 70% trong tổng tài sản có 

của các Ngân hàng thương mại. Vì thế sự tồn tại và phát triển của các ngân 

hàng phụ thuộc rất nhiều vào tín dụng và chất lượng tín dụng. 

 Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của NHNo&PTNT Việt Nam. Hộ sản 

xuất được được xác định là khách hàng chính của NHNo. Trong quá trình cung 

ứng sản phẩm của mình cho hộ sản xuất, một việc làm quan trọng và cần thiết là 

đánh giá được chất lượng của sản phẩm cung ứng, cụ thể là chất lượng tín dụng hộ 

sản xuất nhằm mục tiêu tối đa hóa lợi ích của ngân hàng và khách hàng. Việc 

đánh giá này phải thông qua các chỉ tiêu đánh giá chất lượng cụ thể sau: 
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a. Chỉ tiêu định tính 

Đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng của ngân hàng có thể phản ánh 

thông qua các chỉ tiêu định tính – những chỉ tiêu có tính chất quyết định đối với 

chất lượng, độ an toàn và hiệu quả của tín dụng ngân hàng. 

 Bảo đảm nguyên tắc cho vay. 

Mỗi tổ chức kinh tế đều hoạt động dựa trên một nguyên tắc nhất định, ngân  

hàng là một tổ chức kinh tế đặc biệt, hoạt động của nó ảnh hưởng rất lớn đến 

tình hình kinh tế chính trị xã hội của đất nước. Do vậy các nguyên tắc hoạt động 

của ngân hàng rất chặt chẽ, với mỗi ngân hàng lại có những nguyên tắc khác 

nhau. Nguyên tắc cho vay  là một nguyên tắc quan trọng đối với mỗi ngân hàng, 

để đánh giá được chất lượng một khoản vay điều đầu tiên phải xem xét là khoản 

vay có đảm bảo nguyên tắc cho vay  hay không. 

Trong “Quy định cho vay đối với khách hàng trong hệ thống Ngân hàng 

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam” ban hành theo Quyết định số : 

666/QĐ-HĐQT-TDHo ngày 15/6/2010 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân 

hàng nông nghiệp & PTNT Việt Nam..     

Các nguyên tắc cơ bản cho vay khách hàng là: 

o Nguyên tắc thứ nhất: Sử dụng vốn vay đúng mục đích đã thoả thuận 

trong hợp đồng tín dụng. 

o Nguyên tắc thứ hai: Phải hoàn trả nợ gốc và lãi tiền vay đúng thời hạn 

đã thoả thuận trong hợp đồng tín dụng. 

  Bảo đảm các điều kiện cho vay. 

Chỉ tiêu định tính thứ hai để đánh giá chất lượng tín dụng ngân hàng là 

khoản cho vay có bảo đảm các điều kiện cho vay hay không. 

Các điều kiện để một khách hàng được vay tại NHNo&PTNTVN là:  

Một là: Có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự và chịu 

trách nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật. 

Hai là: Mục đích sử dụng vốn vay hợp pháp 

Ba là: Có khả năng tài chính đảm bảo trả nợ trong thời hạn cam kết. 
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Bốn là: Có dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khả thi 

và có hiệu quả; hoặc có dự án đầu tư, phương án phục vụ đời sống khả thi  

Năm là: Thực hiện các quy định về bảo đảm tiền vay theo quy định của 

Chính phủ, NHNN Việt Nam và hướng dẫn của NHNo Việt Nam.  

Ngoài ra, khách hàng phải có vốn tự có tham gia vào dự án, phương án 

sản xuất kinh doanh, dịch vụ, đời sống. 

- Đối với cho vay ngắn hạn: Khách hàng phải có vốn tự có tối thiểu 10% 

trong tổng nhu cầu vốn 

Trường hợp khách hàng là hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư, diêm 

nghiệp vay vốn không phải đảm bảo bằng tài sản, khách hàng là doanh nghiệp, 

hộ gia đình, cá nhân, tổ hợp tác vay vốn có đảm bảo bằng tài sản, nhưng được 

xếp hạng A theo quy định của NHNo Việt Nam, nếu vốn tự có thấp hơn quy 

định, giao cho giám đốc NHNo nơi cho vay xem xét quyết định.  

- Đối với cho vay trung, dài hạn: Khách hàng phải có vốn tự có tối thiểu 

20% trong tổng nhu cầu vốn 

 Bảo đảm cho vay đúng đối tƣợng 

 NHNo & PTNT cho vay các đối tượng sau: 

 - Cho vay ngắn hạn: Là các khoản cho vay có thời hạn cho vay đến 12 

tháng. Cho vay ngắn hạn để bù đắp các chi phi như mua vật tư, chi phí trồng 

trọt, chăn nuôi (hạt giống, phân bón, thuốc trừ sâu ) Với ngành nghề khác như: 

chế biến nông, lâm, thuỷ hải sản. Hay cho vay để mua nguyên vật liệu, công cụ 

lao động nhỏ dùng trong sản xuất. 

 - Cho vay trung hạn: Là các khoản vay có thời hạn cho vay từ trên 12 

tháng đến 60 tháng. Cho vay trung dài hạn để bù đắp các chi phí như thanh toán 

chi phí khai khoáng, xây dựng cơ bản đồng ruộng, cho vay đổi mới cây trồng 

trong các vùng chuyên canh, chi phí chăm sóc cây dài ngày. 

 - Cho vay dài hạn: Là các khoản vay có thời hạn cho vay từ trên 60 tháng. 

Đối tượng cho vay áp dụng như cho vay trung hạn nhưng tùy thuộc vào nguồn 

vốn để cho vay. 
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 Quy trình thẩm định 

 Quy trình thẩm định là chỉ tiêu định tính quan trọng nhất quyết định tới 

chất lượng tín dụng, quá trình thẩm định là cách tốt nhất để ngân hàng nắm 

được thông tin về khách hàng, về năng lực pháp luật, đạo đức của khách hàng, 

về tình hình tài chính của khách hàng, khả năng trả nợ của khách hàng. Đây 

chính là khâu không thể thiếu trong quá trình quyết định cho vay và theo dõi 

khoản vay. Quá trình thẩm định phải tuân theo các quy định về các quy trình 

thẩm định và các nội dung thẩm định cho vay của từng Ngân hàng. Một khoản 

cho vay có chất lượng là khoản cho vay được thẩm định và phải đảm bảo các 

bước của quá trình thẩm định đươc tuân theo một trình tự như quy định. Do tính 

chất phức tạp đối với việc cung cấp tín dụng cho hộ sản xuất nên việc tuân thủ 

quy trình thẩm định và nội dung thẩm định cho vay là nội dung bắt buộc để một 

khoản cho vay đạt chất lượng. 

 Tinh thần thái độ phục vụ, đạo đức nghề nghiệp của cản bộ tín dụng 

 Khi cho vay, nếu cán bộ tín dụng có tinh thần thái độ, đạo đức nghề nghiệp 

tốt thì trong quá trình tiếp cận phục vụ khách hàng sẽ tạo cho khách hàng niềm 

tin và tạo một hình ảnh tốt trong mỗi khách hàng. 

Năng lực trình độ chuyên môn, kinh nghiêm của cán bộ tín dụng có ảnh 

hưởng rất lớn đến chất lượng các món vay. Với năng lực trình độ chuyên môn 

và kinh nghiêm cao thì khi thẩm định cho vay sẽ đưa ra được những quyết định 

đúng đắn, có hiệu quả, khả năng rủi ro thấp. 

 Cơ sở vật chất, công nghệ hiện đại của ngân hàng cũng ảnh hƣởng 

tích cực đến chất lƣợng tín dụng 

 Một cơ sở tốt có ảnh hưởng tốt tới tâm lý khách hàng, phục vụ cho các 

hoạt động nghiệp vụ của ngân hàng một cách chính xác vầ nhanh nhất, một cơ 

sở vật chất tốt sẽ hứng khỏi cho chính cán bộ tín dụng thực hiện tốt công việc 

của mình. 

Việc ứng dụng các công nghệ hiện đại giúp cho ngân hàng có thể tiếp cận 

được những thông tin phục vụ cho công tác thẩm định tốt nhất trên các mặt 
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thông tin về khách hàng, thông tin về dự án (tính hiệu quả của dự án, xu hướng 

phát triển đối với sản phẩm của dự án, giá cả, cạnh tranh…), thông tín về thị 

trường một cách nhanh chóng và chuẩn xác nhất, thông tin quản lý đối với các 

khách hàng lớn vay vốn của nhiều tổ chức tín dụng. Độ tin cậy của các thông tin 

này là yếu tố trước tiên để cán bộ tín dụng ra quyết định cho vay và ảnh hưởng 

rất lớn đến độ an toàn của món vay. 

b. Các chỉ tiêu định lượng 

 Xét trên quan điểm khách hàng 

Có thể nói, một khoản tín dụng tốt đối với ngân hàng cũng chính là tín 

dụng tốt đối với doanh nghiệp. Từ nguồn vốn vay ngân hàng mà doanh nghiệp 

thay đổi cơ chế mới, mở rộng hoạt động sản xuất, làm tăng doanh thu, tăng lợi 

nhuận của ngân hàng. Như vậy mục tiêu của doanh nghiệp, tạo cơ sở cho sự 

phát triển nền kinh tế. Doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả, có lãi tiếp tục đầu tư 

vào dự án mới, lại xuất hiện nhu cầu tín dụng mới.  

Khách hàng là người trực tiếp quản lý, sử dụng vốn tín dụng, đối với khách 

hàng thì chất lượng tín dụng biểu hiện ở một số chỉ tiêu: 

- Doanh thu tăng từ dự án 

- Lợi nhuận tăng từ dự án  

- Lao động tăng từ dự án 

 Xét trên quan điểm ngân hàng 

Để đánh giá chất lượng hoạt động tín dụng, người ta có thể dùng nhiều chỉ 

tiêu khác nhau. 

 Quy mô cho vay hộ sản xuất được thể hiện thông qua các chỉ tiêu sau: 

- Doanh số cho vay: là chỉ tiêu cơ bản khi đánh giá một cách khái quát và 

có hệ thống đối với những khoản vay tại một thời điểm. Khi xác định doanh số 

cho vay, chưa có sự đánh giá cụ thể về chất lượng và phần ròng của khoản vay 

trong một thời kỳ nhất định. Nhưng đây là chỉ tiêu cho biết khả năng luân 

chuyển sử dụng vốn của một ngân hàng. Quy mô đầu tư và cấp vốn tín dụng của 

ngân hàng đó với nền kinh tế quốc dân trong một thời kỳ. 
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- Dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế: Tổng dư nợ nội tệ và ngoại tệ thể hiện 

mối quan hệ tín dụng giữa ngân hàng với khách hàng, đồng thời là chỉ tiêu phản 

ánh phần vốn đầu tư hiện đang còn lại tại một thời điểm của ngân hàng mà ngân 

hàng đã cho vay nhưng chưa thu về. Đồng thời chỉ tiêu này cũng phản ánh mối 

quan hệ với doanh số cho vay (dư nợ đầu kỳ + doanh số cho vay – doanh số thu 

nợ = dư nợ cuối kỳ), với khả năng đáp ứng nguồn của các ngân hàng thương 

mại đối với nhu cầu sử dụng vốn trong nền kinh tế.  

 Chỉ tiêu dƣ nợ hộ sản xuất 

Chỉ tiêu dư nợ = 
Dư nợ tín dụng hộ sản xuất 

Tổng dư nợ tín dụng 

Chỉ tiêu này cho thấy biến động tỷ trọng dư nợ tín dụng hộ sản xuất là lớn 

hay nhỏ trong tổng dư nợ tín dụng của ngân hàng qua các thời kỳ khác nhau. Có 

thể nghiên cứu biến động quy mô, khối lượng tín dụng hộ sản xuất. Nếu chỉ xét 

tử số, tỷ lệ này cao chứng tỏ mức độ phát triển ngày càng có uy tín. Vì tín dụng 

hộ sản xuất có nhiều rủi ro tiềm ẩn mà dư nợ lớn chứng tỏ mối quan hệ khách 

hàng –ngân hàng thương mại là hoàn toàn tin cậy. Chỉ tiêu này cũng có thể dùng 

so sánh giữa các ngân hàng thương mại khác nhau để thấy được thế mạnh của 

ngân hàng này so với thế mạnh ngân hàng khác trong hoạt động tín dụng.  

 Chỉ tiêu vòng quay vốn tín dụng  

Vòng quay vốn tín dụng  = 
Doanh số thu nợ tín dụng hộ sản xuất 

Dư nợ tín dụng hộ sản xuất 

 Chỉ tiêu này cho ta biết ngân hàng thu nợ theo kế hoạch trong hợp đồng 

tín dụng được bao nhiêu lâu để có thể lại cho vay dự án mới. Vòng quay của 

vốn càng lớn thì càng tốt vì điều đó khẳng định ngân hàng thu hồi được nhiều 

nợ và chứng tỏ nguồn vốn đã đầu tư hoạt động có hiệu quả. Ngược lại, nếu vòng 

quay của vốn càng nhỏ thì việc thu nợ của ngân hàng là kém và nguồn vốn mà 

ngân hàng đã đầu tư hoạt động kém hiệu quả. 
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 Chỉ tiêu về nợ quá hạn 

Tỷ lệ nợ quá hạn hộ sản xuất = 
Nợ quá hạn hộ sản xuất * 100% 

Tổng dư nợ tín dụng hộ sản xuất 

   Chỉ tiêu này cho biết trong 100% dư nợ tín dụng hộ sản xuất thì có bao 

nhiêu % là nợ quá hạn. Chỉ tiêu này không có hoặc càng nhỏ càng tốt. Nợ quá 

hạn là điều không mong muốn của mỗi ngân hàng. Nó làm giảm hiệu quả tín 

dụng của ngân hàng và ngân hàng luôn cố gắng giảm tỷ lệ này. Ở các nước có 

nền kinh tế phát triển, người ta quy định các ngân hàng có tỷ lệ nợ quá hạn nhỏ 

hơn 5% thì được coi là có chất lượng tín dụng tốt, ngược lại nếu vượt quá 5% 

thì có dấu hiệu xấu, hoạt động của ngân hàng đó không an toàn, nguy cơ rủi ro 

cao. 

 Tỷ lệ nợ quá hạn khó đòi hộ sản xuất 

Tỷ lệ nợ quá hạn khó đòi hộ sản xuất = 
Nợ quá hạn khó đòi hộ sản xuất 

Tổng dư nợ tín hộ sản xuất 

  Tỷ lệ nợ quá hạn khó đòi hộ sản xuất áp dụng cho khoản nợ quá hạn trên 

1 năm. Nếu tỷ lệ này cao, nó phản ánh rằng món vay của ngân hàng có hiệu quả 

thấp. Nợ khó đòi có nguy cơ làm giảm lợi nhuận của ngân hàng và nếu có quá 

nhiếu nợ khó đòi sẽ làm cho ngân hàng mất khả năng thanh toán, thậm chí có 

thể làm cho ngân hàng phá sản. Các ngân hàng đang cố gắng giảm đến mức tối 

đa các khoản nợ khó đòi để nâng cao hiệu quả tín dụng. Vì vậy, chỉ tiêu này 

không có hoặc càng thấp càng tốt. 

 Chỉ tiêu mất vốn tín dụng hộ sản xuất 

Tỷ lệ mất vốn = 
Tổng dư nợ quá hạn được xoá 

*100% 
Dư nợ bình quân 

  Tỷ lệ này cao thì chất luơng tín dụng hộ sản xuất càng thấp. Nợ quá hạn 

hộ sản xuất được xoá có nguy cơ làm giảm lợi nhuận của ngân hàng và nếu có 

quá nhiều nợ quá hạn hộ sản xuất được xoá thì có thể làm cho ngân hàng phá 

sản. Các ngân hàng đang cố gắng giảm đến mức tối đa các khoản nợ khó đòi để 

tăng chất lượng tín dụng. 
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 Chỉ tiêu lợi nhuận: 

Chỉ tiêu lợi nhuận 1 = 
Lợi nhuận tín dụng hộ sản xuất 

Tổng dư nợ tín dụng hộ sản xuất 

 

Chỉ tiêu lợi nhuận 2 = 
Lợi nhuận tín dụng hộ sản xuất 

Tổng lợi nhuận 

Chỉ tiêu này phản ánh khả năng sinh lời của tín dụng hộ sản xuất. Nó cho 

biết một đồng dư nợ tín dụng hộ sản xuất mang lại bao nhiêu đồng lợi nhuận. 

Bất kỳ một khoản tín dụng nào sẽ không thể được đánh giá là có chất lượng cao 

nếu không đem lại lợi nhuận thực tế cho ngân hàng.  

Tỷ lệ này càng cao chứng tỏ chất lượng tín dụng hộ sản xuất tại ngân hàng 

càng tốt, mang lại lợi nhuận cho cả ngân hàng. Mỗi một ngân hàng có một cách 

đánh giá về chỉ tiêu này khác nhau song hầu như không có một con số chính xác 

cụ thể nào để làm căn cứ đưa ra so sánh, mà các ngân hàng dựa vào chỉ tiêu này 

của từng dự án cụ thể của từng dự án cụ thể của từng năm để đánh giá hiệu quả 

hay chất lượng tín dụng hộ sản xuất của ngân hàng mình. 

1.2.3.3 Sự cần thiết nâng cao hiệu quả tín dụng hộ sản xuất 

         Trong nền kinh tế thị trường hoạt động tín dụng có ý nghĩa quyết định đến 

sự tồn tại và phát triển của ngân hàng cũng như nền kinh tế đất nước.  

     Đối với ngân hàng: việc nâng cao chất lượng tín dụng chính là việc hết sức 

quan trọng và cần thiết, trước hết chất lượng tín dụng có ảnh hượng trực tiếp 

đến uy tín của ngân hàng, sau đó quan trọng hơn là hiệu quả hoạt động của ngân 

hàng, chất lượng tín dụng có tốt thì hiệu quả hoạt động mới cao, vốn gốc và lãi 

thu về đủ, đúng cả thời hạn và số lượng tạo điều kiện cho ngân hàng kinh doanh 

phát triển, đem lại lợi nhuận cho ngân hàng tạo được niềm tin yêu cho hộ sản 

xuất, từ đó có điều kiện mở rộng dịch vụ ngân hàng cung cấp các dịch vụ ngân 

hàng ngày càng đa dạng hoàn thiện hơn. 

    Đối với hộ sản xuất: Nâng cao chất lượng tín dụng sẽ giúp cho hộ sản xuất 

sử dụng nguồn vốn kịp thời và có hiệu quả nhất, đem lại doanh thu đủ bù đắp 
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chi phí trong đó có chi phí trả lãi cho ngân hàng, đem lại lợi nhuận cho hộ, giúp 

hộ phấn khởi tự tin vào khả năng làm kinh tế của mình mạnh dạn đầu tư mở 

rộng sản xuất. 

    Đối với nền kinh tế: Hộ gia đình là nhân tố kinh tế quan trọng, đặc biệt là với 

một nước kinh tế nông nghiệp chiếm phần lớn như ở nước ta, sự ổn định kinh tế 

hộ nhờ đồng vốn của ngân hàng giúp cho sự ấm no, ổn định kinh tế nông nghiệp 

nông thôn từ đó ổn định an ninh, chính trị xã hội, nâng cao chất lượng tín dụng 

ngân hàng giúp cho hộ sản xuất có tiềm lực để phát triển kinh tế hộ gia đình.  

1.3 Các nhân tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng tín dụng hộ sản xuất của NHTM  

1.3.1 Nhóm nhân tố từ phía Ngân hàng 

 Chính sách tín dụng ngân hàng 

Chính sách tín dụng ngân hàng là do ban lãnh đạo ngân hàng vạch ra, đó 

là hệ thống có liên quan đến việc khuyếch trương hay hạn chế tín dụng để đạt 

mục tiêu đã hoạch định, hạn chế rủi ro, đảm bảo an toàn trong kinh doanh tín 

dụng, đây được coi là một trong những chính sách quan trọng nhất của ngân 

hàng. Một ngân hàng có chính sách tín dụng đúng đắn hợp lý sẽ đưa ra được 

hình thức cho vay phù hợp với nhu cầu, thu hút được khách hàng, đồng thời 

khuyến khích được khách hàng trả đúng hạn, do đó chính sách tín dụng ngân 

hàng ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng tín dụng. 

 Chấp hành quy định thể chế tín dụng 

Việc chấp hành quy định thể chế tín dụng của cán bộ làm tín dụng tốt hay 

không tốt là nguyên nhân để các chỉ tiêu định tính đánh giá chất lượng tín dụng 

có được thực hiện hay không, mỗi cán bộ tín dụng phải tuân theo luật các tổ 

chức tín dụng và các quy định, thể lệ tín dụng riêng của từng ngân hàng.  

 Quy trình tín dụng 

Quy trình tín dụng bao gồm những quy định cần phải thực hiện trong quá 

trình cho vay, thu nợ nhằm đảm bảo an toàn và hiệu quả nguồn vốn tín dụng, nó 

được bắt đầu từ khi chuẩn bị cho vay, kiểm tra quá trình cho vay đến khi thu hồi 

nợ. Đây là cơ sở để ngân hàng kiểm tra, kiểm soát kịp thời nắm bắt được các 

thông tin về khoản cho vay, biết được yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng tín dụng 
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nào đã, đang và sẽ xảy ra để có biện pháp kịp thời không làm cho chất lượng tín 

dụng bị giảm sút. 

 Trình độ cán bộ tín dụng 

 Trình độ cán bộ tín dụng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng của từng 

khoản cho vay, chất lượng của một khoản cho vay được xác định ngay từ khi 

khoản cho vay được quyết định thông qua các chỉ tiêu định tính. 

 Hệ thống thông tin ngân hàng 

Hệ thống thông tin ngân hàng là tất cả các thông tin liên quan đến tình 

hình tài chính cũng như sản xuất kinh doanh của khách hàng nói chung và hộ 

sản xuất nói riêng, nên hệ thống thông tin ngân hàng sẽ tạo điều kiện để ngân 

hàng nắm bắt được các thông tin về khách hàng trước khi quyết định một khoản 

cho vay. Yếu tố này rất quan trọng vì nó góp phần ngăn chặn những khoản cho 

vay chất lượng không tốt ngay từ khi chưa xảy ra. 

 Trang thiết bị ngân hàng 

Từ việc phân tích thông tin của ngân hàng ta thấy được thông tin là nhân 

tố ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng tín dụng, cho nên ta cũng có thể nói trang 

thiết bị là nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng tín dụng bởi trang thiết bị là nhân tố 

giúp cho ngân hàng phân loại khách hàng, thu thập thông tin của khách hàng và 

xử lý tốt các thông tin đó, một điều quan trọng đó là trang thiết bị có thể lưu giữ 

các thông tin của khách hàng một cách chính xác. 

1.3.2. Nhóm nhân tố từ phía khách hàng 

Trước hết để hộ có thể sản xuất được thì điều kiện đầu tiên phải nói đến 

khả năng tài chính của hộ. Từ khi hình thành ý tưởng cho đến khi bắt đầu quá 

trình sản xuất, chủ hộ phải trải qua giai đoạn chuẩn bị một cách hoàn chỉnh, từ 

vốn đến mua sắm trang thiết bị, tư liệu sản xuất đến xây dựng dự án như thế nào 

để sản xuất cho có hiệu quả, nhìn chung để sản xuất thì bản thân hộ phải có vốn 

tự có, có vốn thì hộ mới có kế hoạch hiệu quả và mới thành công, bên cạnh đó 

không thể không nói trình độ chuyên môn, am hiểu về lĩnh vực mà hộ định sản 

xuất kinh doanh, bản thân chủ hộ nếu có kinh nghiệm chuyên môn sẽ xây dựng 

được dự án kinh doanh có khả thi, sẽ biết ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ 
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thuật vào sản xuất từ đó nâng cao năng xuất, sản lượng, chất lượng sản phẩm, 

tạo ra lợi nhuận cao, tăng nhanh quá trình tái sản xuất của hộ. Như vậy khả năng 

tài chính của hộ là điều kiện cơ bản nhất để kinh doanh có hiệu quả.  

1.3.3 Các nhân tố khác 

Ngoài các nhân tố từ ngân hàng và khách hàng ảnh hưởng đến chất lượng 

tín dụng hộ sản xuất, còn các nhân tố khác như: 

- Chính sách kinh tế xã hội của Đảng và nhà nước có những tác động trực 

tiếp đến kết quả sản xuất kinh doanh của kinh tế hộ gia đình, đối với hộ sản xuất 

nông nghiệp ở nông thôn là chính sách ruộng đất 

- Nền kinh tế tăng trưởng hay suy thoái ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động 

tín dụng NH 

- Biến động về tình hình chính trị trên thế giới, trong khu vực , trong nước 

- Biến động của điều kiện tự nhiên như thiên tai, bão lũ, hạn hán, dịch 

bệnh… ảnh hưởng tới tình hình sản xuất kinh doanh của khách hàng, dẫn tới 

ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh, khả năng trả nợ NH. 
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CHƢƠNG 2: 

THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG 

HỘ SẢN XUẤT TẠI NHNO&PTNT CHI NHÁNH HUYỆN KIM SƠN 

TỈNH  NINH BÌNH 

 

2.1 Khái quát tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn huyện kim sơn 

2.1.1 Một số nét về điều kiện tự nhiên và xã hội  

Kim Sơn  là một huyện trong 8 huyện thị của tỉnh Ninh Bình với vị trí địa 

lý nằm ở phía Đông Nam Tỉnh, giáp với tỉnh Thanh Hoá và tỉnh Nam Định và là 

huyện duy nhất của tỉnh có đường bờ biển, hầu hết diện tích là đồng bằng, còn 

lại là vùng đầm ven biển. Khí hậu mang tính chất khí hậu đại dương ấm áp 

thuận tiện cho cuộc sống con người cũng như sản xuất nông nghiệp.  

      Cơ cấu kinh tế khá đa dạng, về nông nghiệp diện tích cấy lúa 9.840 .7ha và 

3.031ha trồng cói. Về ngư nghiệp, diện tích nuôi trồng hải sản 3047ha. Về tiểu 

thủ công nghiệp, chế biến và dịch vụ có xí nghiệp muối Iốt và nhiều xí nghiệp 

chế biến cói xuất khẩu như: xí nghiệp chiếu cói Lan Anh, xí nghiệp Năng Động, 

doanh nghiệp Quang Phú, xí nghiệp chiếu cói Quang Minh….. 

         Huyện Kim Sơn có tiềm năng về kinh tế, đất đai, biển, sông ngòi. Trong 

chiến lược phát triển kinh tế huyện Kim Sơn được xác định là một cơ cấu kinh 

tế nông nghiệp, ngư nghiệp, thủ công nghiệp và dịch vụ cộng với sự siêng năng 

cần cù và kinh nghiệm trong lao động của nhân dân  

2.1.2 Tình hình phát triển kinh tế của Kim Sơn trong thời gian qua  

 Trong những năm vừa qua, nền kinh tế nước ta nói chung và huyện Kim 

Sơn nói riêng đã bước vào thời kỳ cải cách, chuyển đổi nền kinh tế. Từng bước 

xóa bỏ mô hình kinh tế tập trung, chuyển sang mô hình kinh tế thị trường có sự 

quản lý Nhà nước theo định hướng XHCN, đã đi dần vào thế ổn định và đạt 

được tốc độ tăng trưởng cao. Cùng với sự đổi mới mạnh mẽ của nền kinh tế đất 

nước, Kim Sơn đã dần dần thay đổi và thích ứng với nền kinh tế hàng hóa, tốc 

độ đô thị hóa và công nghiệp hóa trên địa bàn diễn ra nhanh chóng. Tuy nhiên 
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bên cạnh đó kinh tế hộ sản xuất nông nghiệp vẫn có một chỗ đứng nhất định, 

tồn tại và phát triển chủ yếu trong các làng, xã. Công tác tài chính tiền tệ tín 

dụng cũng được chấn chỉnh và đổi mới. 

2.2 Giới thiệu sơ lược về NHNo&PTNT Kim Sơn 

2.2.1 Mô hình, cơ cấu tổ chức bộ máy của NHNo&PTNT Kim Sơn 

Đứng trước đòi hỏi về phát triển kinh tế mọi mặt, ngày 26/03/1988 Ngân 

Hàng nông nghiệp Kim Sơn được thành lập và có tên là “ NHNo&PTNT  huyện 

Kim Sơn “là một chi nhánh trực thuộc NHNo tỉnh Ninh Bình, có trụ sở chính tại 

phố Nam Dân, Thị Trấn Phát Diệm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Sau này 

NHNo&PTNT được mở thêm 2 chi nhánh nhỏ là: 

- Chi nhánh ngân hàng cấp 3 khu vực Bình Minh  

-  Phòng giao dịch khu vực Ân Hoà 

        NHNo&PTNT Kim Sơn có trụ sở chính đóng tại thị trấn Phát Diệm Huyện 

Kim Sơn. Mạng lưới chi nhánh hoạt động từ 5 đến 7 xã có một ngân hàng hoạt 

động rất thuận lợi cho khách hàng có nhu cầu giao dịch, có hiệu quả cho hoạt 

động huy động vốn và cho vay. 

       NHNo&PTNT Kim Sơn có 42 người. Cán bộ được bố trí theo chuyên môn 

nghiệp vụ như sau: 

- Ban Giám Đốc : 4 người 

- Giám Đốc ngân hàng cấp 3, phòng giao dịch  :1 người 

- Phòng hành chính : 3 người. 

          -   Phòng kế toán ngân quỹ : 11 người. 

          -   Phòng tín dụng : 23 người. 

   Tổ chức mạng lưới. 

      +  Khu vực trung tâm quản lý : 11 xã và 1 thị trấn 

+  Chi nhánh Ngân hàng cấp 3 khu vực bình Minh : Phụ trách 08 xã.  

+  Phòng giao dịch khu vực Ân Hoà : Phụ trách 07 xã  
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Sơ đồ cơ cấu tổ chức Chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn Huyện Kim Sơn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Trong tương lai có thể mở thêm Ngân hàng khu vực liên xã: Mở rộng 

mạng lưới nhằm thu hút tiền gửi dân cư, việc mở rộng tín dụng được thuận lợi 

Ngân hàng gần dân hơn, giữ được thị phần tín dụng ở nông thôn đồng thời 

không ngừng tăng trưởng dư nợ nguồn vốn. Đây thực chất là một bộ phận chiến 

lược thị trường của NHNo & PTNT Việt Nam nói chung và NHNo & PTNT 

huyện Kim Sơn nói riêng. 

Tại trung tâm Ngân hàng huyện được tổ chức thành 3 đơn vị bộ phận :  

 - Phòng tín dụng (TD) gồm có 12 người, trong đó có một trưởng phòng 

TD, trực tiếp chỉ đạo kinh doanh tín dụng ở 11 xã và 01 thị trấn đồng thời thực 

hiện chức năng chỉ đạo nghiệp vụ TD đối với Ngân hàng liên xã. Một phó 

phòng TD và cho vay DN. 

 - Phòng kế toán Ngân quỹ gồm 7 người, trong đó có 5 kế toán, 2 thủ quỹ 

được trang bị máy vi tính nối mạng là đầu mối thực hiện các nghiệp vụ thanh 

toán, chuyển tiền các nhân viên kế toán được phân theo phân hành công việc 

Ban giám đốc 

 

Phòng tín dụng Phòng tổ chức 
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hạch toán kế toán Ngân hàng, thu thập số liệu thống kê báo cáo quản lý và theo 

dõi khế ước vay tiền huy động tiền gửi tiết kiệm, thanh toán liên hàng…  

 Trưởng phòng kế toán trực tiếp điều hành kế toán Ngân quỹ tại trung tâm 

đồng thời chịu trách nhiệm chỉ đạo nghiệp vụ kế toán Ngân quỹ cho các Ngân 

hàng liên xã. 

 - Tổ hành chính gồm 3 người theo dõi và quản lý công việc hành chính cơ 

quan, bảo vệ an toàn tài sản cơ quan. Sử dụng các công cụ để phục vụ hoạt động 

kinh doanh, tham mưu nhân sự cho ban giám đốc.  

Ban giám đốc gồm 4 người: 01 Giám đốc phụ trách chung, 01 Phó Giám 

đốc phụ trách Tín dụng, 01 Phó Giám đốc phụ trách Kế toán Ngân quỹ, 01 Phó 

Giám đốc phụ trách các ngân hàng khu vực.     

Các Ngân hàng khu vực cũng cơ cấu tổ chức thành 2 bộ phận chức năng: 

Bộ phận Tín dụng và bộ phận kế toán Ngân quỹ do giám đốc Ngân hàng khu vực 

trực tiếp chỉ đạo và điều hành. Ngân hàng khu vực chỉ được phép cho vay khách 

hàng là cá nhân, hộ gia đình và doanh nghiệp ngoài quốc doanh với mức phán 

quyết cho vay theo mức uỷ quyền của giám đốc Ngân hàng huyện. Trường hợp 

vượt quyền phán quyết phải trình lên hội đồng Tín dụng Ngân hàng huyện xét 

duyệt cho vay theo quy định hiện hành của NHNo Việt Nam. Trong những năm 

qua kể từ khi chuyển sang hạch toán kinh doanh, NHNo&PTNT huyện Kim sơn 

là một đơn vị nhận khoán với NHNo & PTNT tỉnh Ninh Bình.  

2.2.2 Hoạt động huy động vốn của NHNo&PTNT Kim Sơn 

Đối với bất kỳ NHTM nào muốn hoạt động kinh doanh được thì phải có 

vốn, bởi vì vốn phản ánh năng lực chủ yếu để quyết định khả năng kinh doanh. 

Riêng đối với ngân hàng vốn là cơ sở để NHTM tổ chức mọi hoạt động kinh 

doanh của mình. NHNo&PTNT Kim Sơn luôn xác định huy động vốn là khâu 

mở đường, là cơ sở đảm bảo cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng phát 

triển. Do đó không thể trông chờ vào nguồn vốn cấp trên mà phải tìm mọi biện 

pháp để khai thác nguồn vốn, đảm bảo chủ động hoạt động của mình. Thực hiện 

đa dạng hóa công tác huy động vốn cả về hình thức, lãi suất huy động. Kết hợp 
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giữa huy động vốn trong địa bàn với huy động ngoài địa bàn. Sử dụng các hình 

thức huy động vốn bao gồm: Tiền gửi tiết kiệm các loại, kỳ phiếu, tiền gửi kho bạc, 

tiền gửi các tổ chức kinh tế với kỳ hạn và mức lãi suất khác nhau. Vận động mở tài 

khoản cá nhân và thanh toán không dùng tiền mặt qua Ngân hàng. Trong những năm 

qua NHNo&PTNT Kim Sơn với việc đa dạng hoá các hình thức, biện pháp, các kênh 

huy động vốn và lãi suất phù hợp đã thu hút một lượng vốn nhàn rỗi từ mọi thành 

phần kinh tế đảm bảo đáp ứng đủ vốn cho nhu cầu kinh doanh, tránh được sự căng 

thẳng do thiếu hụt vốn, không để tình trạng đóng băng trong ngân hàng. 

Bảng 2.1: Cơ cấu huy động vốn qua các năm từ 2009 - 2011 

Đơn vị: Tỷ đồng 

Chỉ tiêu 

Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 

Số tiền 
Tỷ 

trọng 
Số tiền 

Tỷ 

trọng 
Số tiền Tỷ trọng 

    (%)   (%)   (%) 

Tổng nguồn vốn 

huy động 219,834 100 292,672 100 380,131 100 

Tiền gửi dân cư 163,530 74,39 178,184 60,88 190,354 50,08 

Tiền gửi kho bạc, 

các TCTD 41,548 18,90 95,121 32,50 162,864 42,84 

Tiền gửi các TCKT - 

XH 14,756 6,71 19,367 6,62 26,913 7,08 

 

(Nguồn: NHNo & PTNT Kim Sơn - Ninh Bình năm 2009 - 2011). 

Nguồn vốn huy động của NHNo&PTNT Kim Sơn ngày càng tăng trên cơ 

sở ổn định, mặc dù có sự biến động giá cả của thị trường và sự biến động của lãi 

suất, sự cạnh tranh của các ngân hàng, tổ chức kinh tế khác song không ảnh 

hưởng nhiều đến việc huy động vốn của NHNo&PTNT Kim Sơn. Loại tiền huy 

động chủ yếu là nội tệ luôn chiếm tỷ trọng cao trên 90% trong tổng nguồn vốn, 

vì phần nguồn vốn huy động chủ yếu từ dân cư, các  tổ chức kinh tế trong nước 
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Biểu đồ 2.1: Cơ cấu huy động vốn theo hình thức huy động các năm 

2009-2011 

 

 Nhìn vào bảng số liệu và biểu đồ 2.1 ta thấy: 

-  Từ năm 2009 đến hết năm 2011, nguồn vốn của NHNo&PTNT Kim 

Sơn tăng với tốc độ nhanh. Năm 2009 nguồn vốn huy động được là 219,834 tỷ 

nhưng đến hết năm 2011 nguồn vốn huy động đã tăng lên 380,131 tỷ, tăng so 

với năm 2009 là 160,297tỷ tốc độ tăng bình quân là 72,92%.. 

-  Nguồn vốn huy động từ dân cư, kho bạc Nhà nước cao, chiếm tỷ trọng 

lớn trong tổng nguồn vốn  huy động của ngân hàng. Tiền gửi dân cư năm 2009 

là 163,350 tỷ, đến năm 2011 là 190,534 tỷ,  tức là tăng 27,184 tỷ tốc độ tăng 

bình quân là 16,65%. Trước tình hình  kinh tế ngày càng khó khăn, người dân 

cũng phải xem kĩ các khoản chi tiêu của mình cũng như các khoản tiền dự trữ, 

tiết kiệm nhưng hình thức gửi tiền tiết kiệm vẫn là sự lựa chọn đầu tư an toàn 

nhất của người dân trong thời buổi hiện nay so với đầu tư vàng hay lĩnh vực đầu 

tư khác chứa đựng đầy rủi ro. 
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Đây chưa phải là kết quả tốt nhưng cũng đã thể hiện được sự nỗ lực trong 

việc cải thiện, mở rộng các hình thức huy động như: Tiết kiệm góp, tiết kiệm 

hưởng lãi bậc thang, tiết kiệm dự thưởng....Với các hình thức trả lãi trước, trả 

lãi sau, trả lãi định kì, lãi nhập gốc đã góp phần  đa dạng sản phẩm khơi thông 

nguồn vốn lưu động.  

2.2.3  Kết quả kinh doanh của NHNo&PTNT huyện Kim Sơn trong giai đoạn 

2009-2011 

Lợi nhuận là mối quan tâm hàng đầu của các tổ chức kinh tế, đối với 

NHNo&PTNT Kim Sơn cũng vậy, hoạt động kinh doanh không những mang lại 

lợi ích cho khách hàng mà đồng thời phải mang lại thu nhập cho NH. Trong 

ngững năm gần đây NHNo&PTNT Kim Sơn luôn kinh doanh ổn định và có kết 

quả kinh doanh cao, kết quả thể hiện ở bảng số liệu sau: 

Bảng 2.2: Kết quả kinh doanh của NHNo&PTNT Kim Sơn năm 2009 – 2011 

Đơn vị: triệu đồng 

Chỉ tiêu 

Năm 

2009 

Năm 

2010 

Năm 

2011 
Năm 2011 so với 

Số 

tiền 

Số 

tiền 

Số 

tiền 

Năm 2009 Năm 2010 

Số 

tuyệt 

đối 

Tỷ 

trọng 

tăng 

(%) 

Số 

tuyệt 

đối 

Tỷ 

trọng 

tăng 

(%) 

1.Tổng thu 31054 45249 76673 45619 146,90 31424 69,45 

+Thu từ hoạt động 

tín dụng 

24292 39880 69673 45381 186,81 29793 74,71 

+Thu từ hoạt động 

dịch vụ 

520 1193 1624 1104 212,31 431 36,13 

+Thu nợ đã SLRR 6242 4176 5412 (830)  1236 29,60 

Thu nợ gốc 5740 3555 4218     

Thu lãi 502 621 1194     

2.Tổng chi 23632 31227 45742 22110 93,56 14515 46,48 

+Chi hoạt động tín 

dụng 

14160 20783 37222 23062 162,87 16439 79,1 

3.Chênh lệch thu chi 7422 14022 30931 23509 316,75 16909 120,58 

(Nguồn: NHNo&PTNT Kim Sơn – Ninh Bình năm 2009 – 2011) 
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Nhìn vào bảng số liệu 2.2 có thể nhận thấy tổng thu – tổng chi của 

NHNo&PTNT Kim Sơn tăng, mức tăng của tổng thu lớn hơn mức tăng của tổng 

chi nên mức chênh lệch thu chi của NH tăng lên qua các năm. Năm 2009, tổng 

thu của NH là 31054 triệu đồng, năm 2010 đạt được 45249 triệu đồng, năm 

2011 đạt được 76673 triệu đồng, tăng so với năm 2009 là 45617 triệu và so với 

năm 2010 là 31424 triệu, tỷ lệ tăng tương ứng là 146,90% và 69,45%. Tổng chi 

năm 2009 là 23632 triệu, đến năm 2011 là 45742 triệu; mức tăng năm 2011 so 

với năm 2009 là 22110 triệu và năm 2010 là 14515 triệu, tỷ lệ tăng thêm tương 

ứng là 93,56% và 46,48%. Ta thấy năm 2009 ngân hàng đạt được chênh lệch thu 

chi là 7422 triệu sang năm 2010 đạt được là 14022 triệu, đến năm 2011 chênh 

lệch thu chi của NH tăng lên 30931 triệu. Nguồn thu tài chính của NH chủ yếu 

là thu từ hoạt động tín dụng. Ngoài ra, nguồn thu nợ đã sử lý rủi ro của NH cao 

chứng tỏ NH đã chú ý và có những biện pháp sử lý thu hồi nợ  chặt chẽ, tổ chức 

phân tích, giao khách hàng thu hồi cho từng cán bộ tín dụng, phân  công thu nợ 

theo từng vùng, từng trường hợp, góp phần quan trọng trong việc nâng cao kết 

quả tài chính của NH. 

Mặc dù, trong giai đoạn này NHTM đối mặt với nhiều khó khăn nhưng 

kết quả kinh doanh của chi nhánh NHNo&PTNT huyện Kim Sơn đã duy trì khá 

hiệu quả. 

2.3 Thực trạng hiệu quả hoạt động tín dụng tại NHNo&PTNT Kim Sơn 

 Hiện nay, để đảm bảo hiệu quả hoạt động tín dụng hầu hết các cán bộ tín 

dụng tại NHNo&PTNT Kim Sơn tuân thủ quy trình xét duyệt cho vay theo điều 

17 quyết định số 666/QĐ-HĐQT-TDHo. 

 Với trách nhiệm và nhiệm vụ của các cán bộ được quy định cụ thể theo điều 

32 - phân định trách nhiệm đối với cán bộ, quyết định số 666/ QĐ-HĐQT-TDHo. 

 Cán bộ tín dụng trực tiếp thẩm định: là người chịu trách nhiệm về 

khoản vay do mình thực hiện và được phân công các công việc: 

- Chủ động tìm kiếm các dự án, phương án khả thi của khách hàng, làm đầu 

mối tiếp xúc với khách hàng, với cấp ủy, chính quyền địa phương.  
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- Thu thập thông tin về khách hàng vay vốn, thực hiện sưu tầm các định 

mức kinh tế - kỹ thuật có liên quan đến khách hàng; lập hồ sơ kính tế theo 

địa bàn và hồ sơ khách hàng được phân công; xác định nhu cầu vốn cho 

vay theo địa bàn, ngành hàng, khách hàng; trực tiếp theo dõi danh mục 

cho vay, thu nợ. 

- Giải thích, hướng dẫn khách hàng các quy định về cho vay và thủ tục, hồ 

sơ vay vốn. 

- Thẩm định các điều kiện vay vốn theo quy định; lập báo cáo thẩm định, 

cùng khách hàng lập hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm tiền vay, ký 

kết các hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm tiền vay khi được ủy quyền.  

- Thông báo cho khách hàng biết về quyết định cho vay hay từ chối cho vay 

sau khi có văn bản của giám đốc hoặc người được ủy quyền  

- Thực hiện kiểm tra trước, trong và sau khi cho vay; đôn đốc khách hàng 

trả nợ đúng hạn và đề xuất biện pháp xử lý khi cần thiết; thực hiện những 

biện pháp xử lý vi phạm tín dụng theo quyết định của giám đốc hoặc 

người được ủy quyền 

- Nhận hồ sơ và thẩm định các trường hợp khách hàng đề nghị cơ cấu lại 

thời gian trả nợ gốc và/hoặc lãi. Định kỳ đánh giá khả năng trả nợ của 

khách hàng để làm cơ sở phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro 

- Thu nợ gốc, lãi và các khoản phí theo quy trình, chức năng nhiệm vụ 

được giao 

- Chấm điểm xếp hạng khách hàng theo quy định hiện hành 

- Lưu giữ hồ sơ theo quy định 

 Trƣởng ban, Phòng Tín dụng/Trƣởng Phòng Kế hoạch kinh doanh: 

chịu trách nhiệm: 

- Phân công cán bộ phụ trách địa bàn hoặc các khách hàng, kiểm tra đôn 

đốc cán bộ tín dụng thực hiện đầy đủ quy chế cho vay của NHNN Việt 

Nam và hướng dẫn của NHNo Việt Nam 
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- Kiểm soát nội dung thẩm định của cán bộ tín  dụng, tiến hành  tái thẩm 

định các điều kiện vay (nếu thấy cần thiết); kiểm soát bộ hồ sơ pháp lý, 

hồ sơ vay vốn, hồ sơ kinh tế, thủ tục cơ cấu lại thời hạn trả nợ và ghi ý 

kiến của mình trên các hồ sơ đó; ký kết các hợp đồng tín dụng, hợp đồng 

bảo đảm tiền vay theo thẩm quyền được phân cấp 

- Giám sát, kiểm tra việc chấm điểm xếp hạng khách hàng, việc phân loại 

nợ của cán bộ tín dụng 

 Cán bộ kế toán cho vay: là người chịu trách nhiệm thực hiện các công việc: 

- Kiểm tra danh mục hồ sơ pháp lý, hồ sơ vay vốn 

- Hướng dẫn khách hàng mở tài khoản tiền vay 

- Làm thủ tục phát tiền vay theo quyết định của giám đốc hoặc người được 

ủy quyền 

- Hạch toán các nghiệp vụ: cho vay, thu nợ, chuyển nợ quá hạn, thu lãi…  

- Tiến hành sao kê hợp đồng tín dụng, sổ vay vốn, sao kê nợ đến hạn, quá 

hạn cung cấp cho tín dụng theo quy định hiện hành về chế độ kế toán 

- Lưu giữ hồ sơ theo quy định 

 Giám đốc NHNo nơi cho vay hoặc ngƣời đƣợc ủy quyền: là người chịu 

trách nhiệm chỉ đạo điều hành nghiệp vụ tín dụng theo quyền hạn được phân 

công và tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình (cho vay/không cho vay): 

- Xem xét nội dung báo cáo thẩm định do Ban, Phòng Tín dụng/phòng kế 

hoạch kinh doanh trình lên để quyết định cho vay hay không cho vay  

- Ký hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm tiền vay và các hồ sơ do ngân 

hàng và khách hàng cùng lập 

- Quyết định các biện pháp xử lý nợ: cho gia hạn nợ, điều chỉnh kỳ hạn trả 

nợ, chuyển nợ quá hạn, chuyển nhóm nợ và các biện pháp xử lý khác đối 

với khách hàng. 
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 Quy trình nghiệp vụ cho vay 

Quy trình cho vay được bắt đầu khi CBTD tiếp nhận hồ sơ khách hàng và 

kết thúc khi kế toán viên tất toán -  thanh lý hợp đồng tín dụng, được tiến hành 

theo ba bước: 

- Thẩm định trước khi cho vay 

- Kiểm tra, giám sát trong khi cho vay 

- Kiểm tra, giám sát, tổ chức thu hồi nợ sau khi cho vay 

Toàn bộ quy trình tín dụng được khái quát bằng Sơ đồ quy trình tín dụng 

tại Phụ lục Sơ đồ quy trình tín dụng. 

Tùy theo từng mục đích mà CBTD phân tích và thẩm định khách hàng 

vay vốn theo những bước sau: 

1. Tiếp nhận và hướng dẫn khách hàng về điều kiện tín dụng và hồ sơ vay vốn 

2. Kiểm tra hồ sơ và mục đích vay vốn 

3. Điều tra, thu thập, tổng hợp thông tin về khách hàng và phương án vay vốn 

4. Kiểm tra, xác minh thông tin 

5. Phân tích ngành 

6. Phân tích, thẩm định khách hàng vay vốn 

7. Dự kiến lợi ích cho ngân hàng nếu khoản vay được phê duyệt  

8. Phân tích, thẩm định phương án vay vốn/dự án đầu tư 

9. Thẩm định các biện pháp bảo đảm tiền vay 

10. Lập báo cáo thẩm định cho vay 

11. Tái thẩm định khoản vay 

12. Xác định phương thức và nhu cầu cho vay 

13. Xem xét khả năng nguồn vốn và điều kiện thanh toán của Chi nhánh  

14. Phê duyệt khoản vay 

15. Ký kết hợp đồng tín dụng/sổ vay vốn, hợp đồng bảo đảm tiền vay, giao 

nhận giấy tờ và tài sản bảo đảm 

16. Tuân thủ thời gian thẩm định, xét duyệt cho vay 

17. Giải ngân 
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18. Kiểm tra, giám sát khoản vay 

19. Thu nợ lãi và gốc và xử lý những phát sinh 

20. Thanh lý hợp đồng tín dụng 

21. Giải tỏa tài sản bảo đảm 

 Thời hạn cho vay 

Thời hạn cho vay được thỏa thuận giữa NH và khách hàng  căn cứ vào:  

- Chu kỳ sản xuất kinh doanh 

- Thời hạn thu hồi vốn của dự án đầu tư 

- Khả năng trả nợ của khách hàng 

- Nguồn vốn cho vay của NHNo Việt Nam 

- Thời hạn hoạt động còn lại theo quyết định thành lập hoặc giấy phép hoạt động 

 Thời gian thẩm định cho vay 

        - Các dự án trong quyền phán quyết: Trong thời gian không quá 5 ngày làm 

việc đối với cho vay ngắn hạn và không quá 10 ngày làm việc đối với cho vay 

trung, dài hạn kể từ khi NHNo nơi cho vay nhận được đầy đủ hồ sơ vay vốn hợp 

lệ và thông tin cần thiết của khách hàng theo yêu cầu của NHNo Việt Nam, 

NHNo nơi cho vay phải quyết định và thông báo cho vay hoặc không cho vay 

đối với khách hàng. 

 - Các dự án, phương án vượt quyền phán quyết:  

 Trong thời gian không quá 5 ngày làm việc đối với cho vay ngắn hạn và 

không quá 10 ngày làm việc đối với cho vay trung, dài hạn kể từ khi NHNo nơi 

cho vay nhận được đầy đủ hồ sơ vay vốn hợp lệ và thông tin cần thiết của khách 

hàng theo yêu cầu của NHNo Việt Nam, NHNo nơi phải làm đầy đủ thủ tục 

trình lên NHNo cấp trên.  

 Trong thời gian không quá 5 ngày làm việc đối với cho vay ngắn hạn và 10 

ngày đối với cho vay trung, dài hạn kể từ ngày nhận đủ hồ sơ do chi nhánh trình, 

NHNo cấp trên phải thông báo chấp thuận hoặc không chấp thuận cho vay. 

 Ngân hàng nơi cho vay có trách nhiệm niêm yết công khai thời hạn tối đa 

thẩm định cho vay theo quy định tại khoản 5 điều 17 Quyết định số: 666/QĐ-

HĐQT-TDHo. 
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 Kiểm tra, giám sát và xử lý vốn vay 

NHNo nơi cho vay có trách nhiệm và có quyền kiểm tra, giám sát quá trình 

vay vốn, sử dụng vốn vay và trả nợ của khách hàng theo quy trình và hướng dẫn 

của NHNo Việt Nam theo điều 23 Quyết định số 666/QĐ-HĐQT-TDHo. 

 Nội dung kiểm tra, giám sát 

 Kiểm tra trước khi cho vay: là việc thẩm định, tái thẩm định các điều kiện 

vay vốn theo quy định 

 Kiểm tra trong khi cho vay: là việc kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ 

của hồ sơ khách hàng, hồ sơ vay vốn, hồ sơ tài sản đảm bảo tiền vay và các yếu 

tố chứng từ; sự khớp đúng giữa chứng minh thư và người vay, giữa người nhận 

tiền và người có tên trên giấy đề nghị vay vốn 

 Kiểm tra sau khi cho vay: 

- Chậm nhất sau 15 ngày kể từ ngày giải ngân, cán bộ tín dụng phải kiểm 

tra việc sử dụng vốn vay và tài sản bảo đảm tiền vay 

Riêng đối với gia đình sản xuất nông, lâm, ngư, diêm nghiệp; khách hàng 

vay cầm cố bằng giấy tờ có giá, Giám đốc sở giao dịch, chi nhánh trực thuộc 

Trụ sở chính quy định cụ thể bằng văn bản việc kiểm tra sau khi cho vay (số 

lượng khách hàng và mức dư nợ phải kiểm tra; thời điểm kiểm tra…) phù hợp 

với điều kiện và đặc điểm cụ thể của từng địa phương. 

- Nội dung kiểm tra: 

 Kiểm tra việc sử dụng vốn vay theo mục đích đã ghi trong hợp đồng tín 

dụng 

 Kiểm tra biện pháp tổ chức triển khai và tiến độ thực hiện dự án, phương 

án; đánh giá hiệu quả của dự án, phương án vay vốn 

 Kiểm tra hiện trạng, tình hình biến động, thay đổi tài sản bảo đảm tiền 

vay (số lượng, giá trị…) 

 Kiểm tra nguồn thu nhập của khách hàng vay (từ dự án, tiền lương, thu 

nhập khác); phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp; đánh giá tiến độ và 

khả năng trả nợ 
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 Kiểm tra, xác định mức độ thiệt hại của dự án, phương án đầu tư, của 

khách hàng vay khi xảy ra rủi ro bất khả kháng (bão, lũ lụt, cháy nổ, dịch 

bệnh…) 

 Chấm điểm và xếp hạng tín dụng đối với khách hàng 

NHNo nơi cho vay phải thu thập thông tin, thực hiện chấm điểm xếp hạng 

khách hàng theo quy định của NHNo Việt Nam 

 Xử lý vốn vay 

Giám đốc NHNo nơi cho vay căn cứ vào kết quả kiểm tra; kết quả chấm 

điểm xếp hạng khách hàng và tùy theo mức độ vi phạm của khách hàng quyết 

định xử lý: 

 Tạm ngừng cho vay: Trong các trường hợp khách hàng sử dụng vốn vay 

sai mục đích, cung cấp thông tin sai sự thật; khách hàng bị xếp hạng C  

 Chấm dứt cho vay: Trong các trường hợp khách hàng vi phạm hợp đồng 

tín dụng đó cam kết nhưng không khắc phục, sửa chữa; khách hàng ngừng sản 

xuất có thể dẫn đến phá sản; quá trình tổ chức lại sản xuất không xác định được 

người chịu trách nhiệm chính trước pháp luật về quan hệ vay vốn và trả nợ ngân 

hàng, khách hàng bị xếp hạng D 

 Khởi kiện trước pháp luật: NHNo nơi cho vay có quyền khởi kiện trong 

các trường hợp: 

- Khách hàng vi phạm hợp đồng tín dụng; hợp đồng thế chấp, cầm cố, bảo 

lãnh đã được NHNo thông báo bằng văn bản nhưng không khắc phục  

- Khách hàng có nợ quá hạn do nguyên nhân chủ quan nhưng không có 

biện pháp khả thi để trả nợ NH 

- Khách hàng có năng lực tài chính để trả nợ nhưng cố tình trốn tránh trả nợ 

ngân hàng theo thỏa thuận 

- Khách hàng có hành vi lừa đảo, gian lận 

- Các vi phạm khác theo quy định của pháp luật 

 Trước khi món vay của khách hàng đến hạn 10 ngày, cán bộ tín dụng 

nhận giấy nợ đến hạn từ bộ phận kế toán và gửi thông báo này cho khách hàng.  
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Trường hợp đến hạn mà khách hàng không trả được do nguyên nhân khách 

quan, bất khả kháng và khách hàng có giấy đề nghị gia hạn nợ thì cán bộ tín 

dụng kiểm tra, xác minh, đề nghị cho gia hạn nợ theo quy định. Trình trưởng 

phòng tín dụng hoặc Giám đốc phê duyệt sau đó chuyển giấy đề nghị gia hạn 

được duyệt cho kế toán và có giấy báo gia hạn nợ cho khách hàng.  

Hàng tháng, quý, năm, cán bộ tín dụng tiến hành phân loại nợ, trích lập 

dự phòng và xử lý rủi ro theo quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN và quyết định 

số 18/2007/QĐ-NHNN sửa đổi bổ sung một số điều quy định phân loại nợ, trích 

lập dự phòng. 

 Việc thực hiện theo đúng quy trình đề ra, đã phần nào góp phần gia tăng việc 

cho vay thu nợ trong giai đoạn này của NHNo&PTNT Kim Sơn, cụ thể:  
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Kết quả cho vay thu nợ của NHNo&PTNT Kim Sơn giai đoạn 2009- 2011. 

a. Doanh số cho vay hộ sản xuất 

Bảng 2.3: Doanh số cho vay đối với hộ sản xuất 

Đơn vị: tỷ đồng 

 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 

Chỉ tiêu Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng 

  (%)  (%)  (%) 

1. Theo loại cho vay             

Cho vay ngắn hạn 217,808 67,38 246,304 65,13 319,272 70,18 

Cho vay trung dài hạn 105,438 32,62 131,855 34,87 135,633 29,82 

2. Theo ngành kinh tế       

Nông nghiệp 194,185 60,07 225,273 59,57 263,829 57,99 

Cho vay chế biến lâm 

sản 2,281 0,71 3,917 1,03 4,174 0,92 

Công nghiệp và TTCN 56,650 17,52 70,093 18,54 88,380 19,43 

Thương nghiệp dịch vụ 53,335 16,5  65,945 17,44 78,475 17,25 

Cho vay đời sống 16,162 5,01 11,596 3,07 18,301 4,02 

Cho vay XKLĐ 0,633 0,19 0,947 0,25 1,184 0,26 

Ngành khác 0 0 0,388 0,10 0,562 0,13 

Tổng số 323,246  378,159  454,905  

(Nguồn: NHNo & PTNT Kim Sơn - Ninh Bình năm 2009 - 2011) 

Số liệu bảng 2.3 cho thấy đến năm 2011 tổng doanh số cho vay đạt 

454,905tỷ, trong năm này thấy được tỷ trọng cho vay ngắn hạn tăng nhiều trong 

khi đó tỷ trọng cho vay trung dài hạn giảm đáng kể, nhìn vào tỷ trọng này có thể 

dễ nhận thấy trong giai đoạn này các hộ sản xuất đã đi vào ổn định sản xuất, nên 

nhu cầu vốn chủ yếu là vốn ngắn hạn để phục vụ cho thiếu hụt vốn lưu động 

trong quá trình sản xuất kinh doanh. 
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Biểu đồ 2.2: Doanh số cho vay hộ sản xuất theo ngành nghề kinh tế các  

năm 2009 – 2011 (đơn vị tỷ đồng) 

 

Trong các năm 2009 - 2011 tỷ trọng các loại hình cho vay có nhiều thay 

đổi, Ngân hàng đã mở rộng cho vay đối với một số ngành nghề, cho vay công 

nghiệp tiểu thủ công nghiệp, cho vay những hộ sản xuất làm nghề phụ, do đó 

doanh số cho vay ngắn hạn tăng lên đáng kể. Nhìn vào biểu đồ có thể thấy, 

doanh số cho vay trong lĩnh vực nông nghiệp là chủ yếu, do cơ cấu nông nghiệp 

trong huyện còn cao, phát triển chăn  nuôi mạnh và cải tiến kỹ thuật, khoa học 

các ngành trồng trọt. Tuy nhiên cho vay nông nghiệp đã giảm qua các năm, mở 

rộng cho vay phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ.  

b. Doanh số thu nợ hộ sản xuất 

Doanh số thu nợ có ý nghĩa hết sức quan trọng phản ánh chất lượng tín 

dụng của NH, thể hiện tốc độ luân chuyển của đồng vốn. Xác định được điều 

đó, NHNo&PTNT huyện Kim Sơn đã rất tích cực trong việc thu hồi vốn với 

những khoản nợ đến hạn, thứ nhất là đảm bảo cho hoạt động kinh doanh của NH 

Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011

194,185 225,273 263,829

2,281 3,917 4,174

56,650 70,093 88,380

53,335 65,945 78,475

16,162 11,596 18,301
0 0 1,1840 0

Doanh số cho vay hộ sản xuất

Ngành khác

XKLĐ

Đời sống

Thương nghiệp DV

CN & TTCN

Chế biến lâm sản

Nông nghiệp
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đạt hiệu quả cao, thứ hai là tránh cho khách hàng không phải chịu mức phạt cao 

khi mà họ chưa ý thức được kỳ hạn trả khoản nợ của mình. 

                Bảng 2.4: Doanh số thu nợ đối với hộ sản xuất 

                                                                                               Đơn vị: tỷ đồng 

Chỉ tiêu 

 

Năm 2009 
 

Năm 2010 
Năm 2011 

Số tiền 
Tỷ 

trọng 
Số tiền 

Tỷ 

trọng 
Số tiền 

Tỷ 

trọng 

 (%)  (%)  (%) 

1. Theo loại cho vay             

Cho vay ngắn hạn 195,808 61,78 217,456 60,21 273,591 60,90 

Cho vay trung dài hạn 122,051 38,22 143,717 39,79 175,690 39,10 

2.Theo ngành kinh tế       

Nông nghiệp 182,247 57,50 206,672 57,22 245,725 54,69 

Cho vay chế biến lâm sản 0,937 0,3 1,135 0,32 2,739 0,61 

Công nghiệp và TTCN 51,902 16,38 57,938 16,04 79,843 17,77 

Thương nghiệp dịch vụ 49,154 15,51 57,124 15,82 75,208 16,74 

Cho vay đời sống 29,534 9,32 32,064 8,88 35,738 7,95 

Cho vay XKLĐ 3,160 0,99 5,962 1,65 9,553 2,13 

Ngành khác 0  0,278 0,07 0,475 0,11 

Tổng số 316,934  361,173  449,281  

     (Nguồn: NHNo & PTNT Kim Sơn - Ninh Bình năm 2009 - 2011) 

Qua bảng số liệu 2.4 cho thấy doanh số thu nợ của NHNo&PTNT Kim 

Sơn tăng liên tục từ năm 2009 – 2011 thể hiện NHNo&PTNT Kim Sơn không 

chỉ quan tâm để mở rộng tín dụng, mà còn quan tâm đến công tác thu nợ đến 

hạn, nợ quá hạn, nợ khó đòi. 

 Năm 2009 doanh số thu nợ đạt 316,934 tỷ, tỷ lệ doanh số thu nợ so với 

doanh số cho vay đạt 98%, năm 2010 doanh số thu nợ đạt 361,173 tỷ, tỷ lệ so 

với doanh số cho vay đạt 95,51%, năm 2011 doanh số thu nợ đạt 449,281 tỷ, tỷ 

lệ so với doanh số cho vay đạt 98,76%. 
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Biểu đồ 2.3: Doanh số thu nợ hộ sản xuất theo thời hạn năm 2009 - 2011 

(đơn vị tỷ đồng) 

 

Chuyển dịch cơ cấu đầu tư tín dụng sản xuất kinh doanh là một trong 

những mục tiêu chủ yếu của chiến lược kinh doanh của NHNo&PTNT huyện 

Kim Sơn cho phù hợp với cơ cấu chung của ngành. Cơ cấu thu nợ ngắn hạn và 

trung dài hạn của NH cũng tương ứng và phù hợp với cơ cấu của doanh số cho 

vay. Năm 2009 thu nợ ngắn hạn đạt 61,78% trong tổng thu nợ, đến năm 2010 tỷ 

lệ này đạt 60,21%, phù hợp với cơ cấu cho vay và tình hình sản xuất của người 

dân trong huyện, hoạt động sản xuất phát triển, đạt hiệu quả cao hơn nên  doanh 

số thu nợ của NH tăng. Con số thu nợ vẫn tiếp tục tăng trong những năm tiếp 

theo, và đến năm 2011 doanh số thu nợ tăng lên 449,281 tỷ đồng, trong đó doanh số 

thu nợ trung dài hạn tăng lên rõ rệt, năm 2009 doanh số thu nợ cho vay trung dài hạn 

chỉ đạt 122,051tỷ đồng đến năm 2011 đã là 175,690 tỷ đồng, tỷ trọng của doanh số 

thu nợ trung dài hạn tăng từ 38,2% ở năm 2009 tăng lên 39,10% ở năm 2011. Điều 

này cho thấy đầu tư trung dài hạn đã phần nào ổn định nên phần lớn đồng vốn của 

NH bỏ ra là thu về được đúng kì hạn cả gốc và lãi 

Trong những năm qua, mở rộng tín dụng theo cơ cấu hợp lý tạo điều kiện 

cho hộ sản xuất phát huy khả năng sản xuất kinh doanh, giúp hộ sản xuất có 

195,808
122,051

217,456

143,717

273,591

175,690

Ngắn hạn Dài hạn

Doanh số thu nợ hộ sản xuất theo thời hạn

Năm 2011

Năm 2010

Năm 2009
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đồng vốn kịp thời nhất khi họ cần. Đó là điều quan trọng trong chiến lược kinh 

doanh của NH, luôn phấn đấu “đem lại sự phồn vinh cho mỗi khách hàng”.  

c. Dư nợ hộ sản xuất nông nghiệp 

Từ khi thành lập NHNo&PTNT Kim Sơn đã đầu tư vào thị trường nông 

nghiệp nông thôn. Thực hiện chỉ thị 202/HĐBT và nghị định số 14/TTg NHNo 

& PTNT Kim Sơn đã đầu tư trực tiếp vào hộ sản xuất: Cho vay lẻ và cho vay 

thông qua tổ tương hỗ. Vốn tín dụng đã được thực hiện và đầu tư cho tất cả các 

ngành nghề, tạo điều kiện cho hộ phát triển đa dạng, phong phú hơn .  

Bảng 2.5: Dƣ  nợ hộ sản xuất nông nghiệp năm 2009 -2011 

                                                                                                   Đơn vị: tỷ đồng  

 
Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 

Chỉ tiêu 
Số tiền 

Tỷ 

trọng 
Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng 

  (%)  (%)  (%) 

1. Theo loại cho vay             

Cho vay ngắn hạn 280,859 67,19 302,167 68,75 367,283 73,12 

Cho vay trung dài hạn 137,149 32,81 137,350 31,25 135,032 26,88 

2. Theo ngành kinh tế       

Nông nghiệp  258,496 61,84 280,236 63,76 337,605 67,21 

Cho vay lâm nghiệp 2,508 0,6 3,076 0,7 5,224 1,04 

Công nghiệp và TTCN 64,874 15,52 65,312 14,86 85,494 17,02 

Thương nghiệp DV 61,823 14,79 67,378 15,33 54,903 10,93 

Cho vay đời sống 25,414 6,08 18,064 4,11 13,662 2,72 

Cho vay XKLĐ 4,893 1,17 5,406 1,23 4,270 0,85 

Ngành khác 0  0,044 0,01 1,157 0,23 

Tổng số 418,008  439,517  502,315  

(Nguồn: NHNo & PTNT Kim Sơn– Ninh Bình năm 2009 - 2011).   
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Biểu đồ 2.4: Thể hiện Dƣ nợ hộ sản xuất năm 2009 - 2011 (đơn vị tỷ đồng) 

 

Năm 2009 dư nợ đạt 418,008 tỷ trong đó dư nợ ngắn hạn đạt 280,859 tỷ 

chiếm 67,19% trong tổng dư nợ hộ sản xuất, dư nợ ngành nông nghiệp chiếm tỷ 

trọng cao 61,84% tương ứng với 258,496 tỷ. 

Đến năm 2010 tổng dư nợ đạt 439,517tỷ tăng thêm 21,509 tỷ so với năm 

2009, tốc độ tăng thêm 5,15%, trong năm này dư nợ cho vay ngắn hạn đạt 

302,167 tỷ tăng thêm 21,308 tỷ chiếm 68,75% tổng dư nợ hộ sản xuất, trong khi 

đó dư nợ cho vay trung dài hạn  tăng lên 137,350 tỷ, tăng tuyệt đối không đáng 

kể, chỉ chiếm tỷ trọng 31,25% tổng dư nợ cho vay hộ sản xuất thấp hơn  năm 

2009 là 32,81%. Tuy dư nợ cho vay hộ sản xuất tăng nhưng tỷ trọng của các 

ngành trong tổng cho vay nông nghiệp không mấy thay đổi.  

        Đến năm 2011 tổng dư nợ đã tăng lên 502,315 tỷ tăng 62,798 tỷ so với dư 

nợ năm 2010, tốc độ tăng là 14,29%, trong đó cho vay ngắn hạn đạt 367,283 tỷ 

chiếm 73,12% tổng dư nợ, còn dư nợ của các ngành có nhiều thay đổi, nhưng dư 

nợ của ngành nông nghiệp tăng cao và nó đạt được 337,605 tỷ chiếm 67,21% 

tổng dư nợ. Qua phân tích trên cho thấy tốc độ tăng thu nợ tương đương với tốc 

độ tăng doanh số cho vay, điều đó chứng tỏ công tác thu nợ của ngân hàng là 

tương đối tốt. 

0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000

Năm 2009

Năm 2010

Năm 2011

418,008

439,517

502,315

Dƣ nợ hộ sản xuất



Khoá luận tốt nghiệp  Trƣờng Đại học Dân Lập Hải Phòng  

Sinh viên: Mai Thị Nhung - Lớp: QT 1203T 57 

d. Dư nợ bình quân hộ sản xuất. 

     Với đặc thù sản xuất nông nghiệp ở huyện Kim Sơn còn đơn lẻ, sự hợp tác 

sản xuất giữa các hộ còn chưa cao, đa số các hộ sản xuất còn thiếu vốn nên chưa 

mở rộng sản xuất kinh doanh, mức độ phát triển kinh doanh chưa đồng đều. Do 

đó dư nợ bình quân của hộ sản xuất ở Kim Sơn còn hơi thấp so với tiềm năng 

phát triển kinh tế của huyện. Dư nợ bình quân được biểu hiện trong biểu sau. 

Bảng 2.6: Dƣ nợ bình quân hộ sản xuất 

                                                                                   Đơn vị: triệu đồng 

Chỉ tiêu Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 

Tổng dƣ nợ 418 008 439 517 502 315 

Tổng số hộ 23 670 24 396   26 024 

Dƣ nợ bình quân 17,65 18,01 19,3 

      (Nguồn: NHNo & PTNT Kim Sơn – Ninh Bình năm 2007 - 2009). 

Qua số liệu trên cho ta thấy số hộ còn dư nợ vay NHNo&PTNT Kim Sơn 

tăng lên trong 3 năm 2009-2011, năm 2009 số hộ dư nợ là 23670 hộ, đến năm 

2010 là 24396 hộ, mức tăng thêm là 726 hộ, tốc độ tăng thêm là 3,07%, năm 

2011 số hộ quan hệ với ngân hàng là 26024 hộ tăng 1628 hộ, tốc độ tăng là 

6,67% nhìn vào bảng số liệu trên ta thấy dư nợ bình quân của mỗi hộ tăng dần 

qua các năm, năm 2009 dư nợ bình quân là 17,65 triệu/1 hộ đến năm 2011 đã 

tăng lên 19,3 triệu/1hộ. Qua đó ta thấy được những năm gần đây NHNo&PTNT 

Kim Sơn đã chú trọng mở rộng cho vay đáp ứng kịp thời nhu cầu phục vụ mục 

tiêu phát triển kinh tế của huyện theo chiến lược phát triển kinh tế của Huyện đề 

ra, góp phần quan trọng vào việc nâng cao đời sống của bà con nông dân trong 

huyện. 

2.4. Đánh giá thực trạng hiệu quả hoạt động tín dụng hộ sản xuất tại 

NHNo&PTNT Kim Sơn 

Vốn ngân hàng đã là “bạn đồng hành” với nhà nông với phương châm "hộ 

nông dân là khách hàng truyền thống, là chỗ dựa tin cậy" của NHNo&PTNT 

Việt Nam nói chung và NHNo&PTNT Kim Sơn nói riêng, vốn tín dụng xây 



Khoá luận tốt nghiệp  Trƣờng Đại học Dân Lập Hải Phòng  

Sinh viên: Mai Thị Nhung - Lớp: QT 1203T 58 

dựng nông thôn đây là quá trình tạo tiền đề vật chất kỹ thuật và nâng cao tầm 

điều hành quản lý làm chuyển biến cơ bản nông thôn, đưa nông thôn vào quá 

trình hội nhập, ngày càng gần gũi với thành thị, ngày càng thành bộ phận quan 

trọng nhất của tổng thể kinh tế thị trường rộng lớn của cả nước. Kinh tế hộ đã 

mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực, góp phần không nhỏ vào chuyển dịch cơ 

cấu cây trồng, vật nuôi trên địa bàn, đẩy nhanh nhịp độ tăng trưởng GDP bình 

quân hàng năm trên khoảng 10% (Theo Báo cáo tổng kết kinh doanh của 

NHNo&PTNT chi nhánh Huyện Kim Sơn Tỉnh Ninh Bình năm 2011)  

Vốn tín dụng NHNo&PTNT Kim Sơn những năm qua không chỉ chú 

trọng đầu tư phát triển kinh tế ở các vùng thị trấn mà đã từng bước mở rộng đến 

từng thôn xóm, xã vùng sâu, vùng xa của huyện. Vốn tín dụng tập trung chủ yếu 

cho vay kinh tế hộ sản xuất nông nghiệp chiếm một phần lớn trên tổng dư nợ 

cho vay của NHNo&PTNT Kim Sơn. 

NHNo&PTNT Kim Sơn luôn xác định chất lượng tín dụng là mục tiêu 

quan trọng sống còn của ngân hàng, vì vậy dư nợ cho vay của ngân hàng được 

thực hiện đúng quy trình nghiệp vụ, luôn lấy hiệu quả chất lượng tín dụng và hiệu 

quả kinh tế của dự án làm trọng tâm. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, 

đào tạo giáo dục cán bộ thực hiện đúng triết lý kinh doanh "AGRIBANK mang 

phồn thịnh đến với khách hàng". Vì vậy chất lượng tín dụng ngày càng được nâng 

cao, tỷ lệ nợ quá hạn chỉ chiếm 0,72% so với tổng dư nợ cuối năm 2011. 

2.4.1. Tình hình nợ quá hạn 

          Trong hoạt động ngân hàng nói chung và hoạt động tín dụng nói riêng, để 

tồn tại và phát triển các ngân hàng không những phải mở rộng hoạt động mà cần 

phải nâng cao chất lượng hoạt động. Hoạt động tín dụng là hoạt động chính của 

ngân hàng nên củng cố và nâng cao chất lượng tín dụng có ý nghĩa quyết định 

đến thành bại của mỗi ngân hàng.  
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Bảng 2.7:  Nợ quá hạn cho vay hộ sản xuất 

                                                                                                     Đơn vị: Tỷ đồng 

 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 

Chỉ tiêu Số tiền 
Tỷ 

trọng 
Số tiền 

Tỷ 

trọng 
Số tiền 

Tỷ 

trọng 

  (%)  (%)  (%) 

1.Tổng dƣ nợ hộ sản 

xuất 216,390 100 244,020 100 270,307 100 

Nợ quá hạn 1,768 0,81 2,916 1,19 1,949 0,72 

2. Dƣ nợ ngắn hạn 129,614 100 154,687 100 189,041 100 

Nợ quá hạn 1,139 0,87 1,951 1,26 1,462 0,77 

3. Dƣ nợ trung dài hạn 86,776 100 89,333 100 81,266 100 

Nợ quá hạn 0,629 0,72 0,965 1,08 0,487 0,6 

(Nguồn: NHNo & PTNT Kim Sơn - Ninh Bình năm 2009 - 2011) 

 Nợ quá hạn là một khoản nợ mà người đi vay đến hạn phải trả cho NH cả 

vốn và lãi theo cam kết, nhưng khách hàng không trả được cho khách hàng, nợ 

quá hạn có tác động xấu đến hoạt động kinh doanh của NH cũng như hoạt động 

sản xuất kinh doanh của khách hàng vay vốn. 

Biểu đồ 2.5: Nợ quá hạn cho vay hộ sản xuất năm 2009 – 2011(tỷ đồng) 
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Qua bảng 2.7 cho thấy tỷ lệ nợ quá hạn của NHNo&PTNT Kim Sơn ở 

năm 2009 là 1,768 tỷ chiếm 0,81% dư nợ. Trong đó nợ quá hạn ngắn hạn là 

1,139 tỷ chiếm 0,87% tổng dư nợ ngắn hạn, nợ quá hạn cho vay trung dài hạn là 

0,629 tỷ chiếm 0,72% tổng dư nợ cho vay trung dài hạn. Tuy trong năm 2009 

còn tồn tại một số nợ quá hạn nhưng nó tập trung chủ yếu là nợ quá hạn trong 

cho vay ngắn hạn, điều đó thì không tránh khỏi được bởi cho vay ngắn hạn chủ 

yếu là cho vay vốn lưu động sản xuất của hộ sản xuât nông nghiệp, mà sản xuất 

nông nghiệp lại chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như thiên tai, giá cả... chính vì 

thế mà rủi ro là rất lớn. Với tỷ lệ nợ quá hạn năm 2009 là 0,81% điều này cũng 

có thể chấp nhận được. 

Đến năm 2010 nợ quá hạn của ngân hàng đã tăng lên 2,916 tỷ chiếm 

1,19% tổng dư nợ của ngân hàng tăng cả số tuyệt đối và số tương đối, tăng số 

tuyệt đối là so năm 2009 là 1,09 tỷ, tăng số tương đối là 61,65%. Trong đó nợ 

quá hạn cho vay ngắn hạn là 1,951 tỷ chiếm 1,26%, tăng số tuyệt đối so với năm 

2009 là 0,912 tỷ, tăng số tương đối là 87,78%. 

Đến năm 2011 nợ qúa hạn của ngân hàng đã giảm xuống còn 1,949 tỷ 

chiếm tỷ trọng 0,72%, giảm được 0,967 tỷ so với năm 2010. Nợ quá hạn giảm 

thể hiện NH đã có những biện pháp xử lý, ngăn ngừa hạn chế sự xuất hiện nợ 

quá hạn ở doanh nghiệp 

 Tình hình nợ quá hạn phân theo thời gian 

Nợ quá hạn theo thời hạn vay là một chỉ tiêu hết sức quan trọng trong việc 

đánh giá chất lượng tín dụng, bởi yếu tố này cho biết được khả năng thu hồi vốn của 

các khoản nợ quá hạn là cao hay thấp, là có thể thu hồi hay không thể thu hồi.  
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               Bảng 2.8: Nợ quá hạn theo thời gian quá hạn 

                                                                                            Đơn vị: Tỷ đồng 

 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 

Chỉ tiêu Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng 

  (%)  (%)  (%) 

   Từ 10 – 90   ngày 0,634 35,85 0,892 37,44 0,805 41,30 

Từ  91 – 180  ngày 0,510 28,84 0,756 32,78 0,631 32,37 

Từ 181 - 360 ngày 0,438 24,77 0,745 25,54 0,455 23,34 

Lớn hơn 360 ngày 0,186 10,54 0,123 4,24 0,058 2,99 

Tổng số  1,768  2,916  1,949  

(Nguồn: NHNo & PTNT Kim Sơn– Ninh Bình năm 2097 - 2011). 

Qua bảng 2.8 cho thấy năm 2009 nợ quá hạn của NHNo & PTNT Kim 

Sơn là 1,768 tỷ trong đó tập trung chủ yếu ở nợ quá hạn dưới 3 tháng, ở chỉ tiêu 

này là 0,634tỷ, chiếm tỷ trọng 35,85% trong tổng nợ quá hạn, nợ quá hạn từ 3 

tháng đến 6 tháng là 0,510 tỷ chiếm 28,84%, nợ quá hạn từ 6 tháng đến 1 năm là 

0,438 tỷ chiếm 24,77%, nợ quá hạn trên 1 năm là 0,186 tỷ chiếm10,54%.  

Đến năm 2010 nợ quá hạn là 2,916 tỷ trong đó tập trung nợ quá hạn dưới 

3 tháng, nợ quá hạn dưới 3 tháng là 1,092 tỷ chiếm 37,44% tổng nợ quá hạn, tỷ 

trọng nợ quá hạn từ 3 tháng đến 6 tháng cũng tăng nhỏ từ 28,84% ở năm 2009 

lên 32,78% ở năm 2010, còn nợ quá hạn từ 6 tháng đến 1 năm cũng tăng nhỏ từ 

24,77% ở năm 2009 lên 25,54% ở năm 2010. Còn nợ quá hạn trên 1 năm giảm 

xuống từ 0,186 tỷ ở năm 2009 xuống 0,123 tỷ ở năm 2010, nợ quá hạn trên 1 

năm chỉ chiếm 4,24% tổng nợ quá hạn. 

Đến năm 2011 nợ quá hạn của ngân hàng đã giảm xuống 1,949 tỷ, trong 

đó vẫn tập trung vào nợ quá hạn dưới 3 tháng, năm 2011 nợ quá hạn dưới 3 

tháng chiếm 41,30%, còn nợ quá hạn từ 3 tháng đến 6 tháng chỉ chiếm 32,37%, 

nợ quá hạn 6 tháng đến 1 năm chiếm 23,34%, nợ quá hạn trên 1 năm chiếm 

2,99%. Qua đó cho thấy được khả năng thu nợ quá hạn của NH khá tốt, NH đã 

có những chính sách hợp lý để thu hồi nợ quá hạn. 
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2.4.2 Nợ xấu 

Nợ xấu là khoản nợ là các khoản nợ của khách hàng mà ngân hàng khó có 

khả năng thu hồi được, nợ xấu là các khoản nợ thuộc nhóm 3 (nợ dưới chuẩn), 

nhóm 4 (nợ nghi ngờ) và nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn) quy định tại điều 6 

quyết định số 636/QĐ-HĐQT-XLRR. Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ là tỷ lệ để 

đánh giá chất lượng tín dụng của mỗi ngân hàng. Tỷ lệ nợ xấu càng thấp chứng 

tỏ chất lượng tín dụng càng tốt và ngược lại. 

Bảng 2.9:  Nợ xấu qua các năm 2009 – 2011 

                 Đơn vị:Tỷ đồng 

         Năm 2009 

 

Năm 2010          Năm 2011 

             Chỉ tiêu Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng 

   (%)  (%)  (%) 

Nợ xấu  0,186 10,54 0,123 4,24 0,058 2,99 

Tổng nợ quá hạn 1,768 100 2,916 100 1,949 100 

(Nguồn: NHNo & PTNT Kim Sơn – Ninh Bình năm 2009 - 2011). 

       Qua bảng số liệu 2.9 cho thấy nợ xấu của các năm 2009- 2011 có xu hướng 

giảm dần. Năm 2009 nợ xấu của ngân hàng là 0,186 tỷ chiếm tỷ trọng là 10,54 % 

tổng nợ quá hạn của ngân hàng. Đến năm 2010 nợ xấu của ngân hàng chỉ là 0,123 

tỷ chiếm tỷ trọng là 4,24% tổng nợ quá hạn của ngân hàng. Đến năm 2011 nợ xấu 

của ngân hàng giảm xuống chỉ còn 0,058 tỷ chiếm tỷ trọng là 2,99%. Qua đó ta 

thấy được sự nỗ lực của cán bộ ngân hàng trong công tác cho vay cũng như thu 

hồi nợ xấu. Chứng tỏ hiệu quả hoạt động tín dụng ngày càng tốt. 

2.4.3 Vòng quay vốn tín dụng tại NHNo & PTNT Kim Sơn 

         Vòng quay vốn tín dụng là một chỉ tiêu quan trọng để đánh giá chất lượng 

tín dụng ngân hàng. Vòng quay này càng lớn thể hiện ngân hàng thu nợ, lãi có 

hiệu quả và cũng có thể là do cơ cấu cho vay vốn ngắn hạn cao, vòng quay này 

thấp có thể là do công tác thu nợ, lãi của ngân hàng không tốt hoặc cơ cấu cho 

vay trung dài hạn cao. 
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Bảng 2.10: Vòng quay vốn tín dụng qua các năm 2009 – 2011 

                                                    Đơn vị: tỷ đồng 

Chỉ tiêu Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 

 

Doanh số thu nợ 316,934 361,173 449,281 

Dư nợ bình quân 418,008 439,517 502,315 

Vòng quay vốn tín dụng 0,76 0,82 0,90 

(Nguồn: NHNo & PTNT Kim Sơn – Ninh Bình năm 2009 - 2011). 

Vòng quay vốn tín dụng của NHNo & PTNT Kim Sơn tăng qua các năm: 

Năm 2009 là 0,76 vòng, năm này có nhu cầu vốn vay trung dài hạn cao, thời hạn 

các khoản vay dài nên doanh số thu nợ sẽ giảm. Năm 2010 mặc dù dư nợ có 

tăng lên song mức độ tốc độ tăng lên của dư nợ không nhanh bằng tốc độ tăng 

của doanh số thu nợ, do vậy vòng quay của vốn tín dụng ngân hàng tăng lên 

0,82 vòng, số vòng tín dụng năm 2010 tăng lên là do một số khoản vay trung dài 

hạn đến hạn, thêm vào đó các khoản vay ngắn hạn đến hạn. Năm 2011 vòng 

quay vốn tín dụng chỉ đạt được 0,90 vòng, mặc dù khoản thu từ các khoản cho 

vay trung dài hạn đến hạn tăng so với năm 2010 nhưng những khoản cho vay 

ngắn hạn lại chưa đến kì thu nợ do đó làm cho dư nợ của ngân hàng tăng cao.  

2.4.4 Tỷ lệ khách hàng có nợ quá hạn 

 Bảng 2.11. Tỷ lệ khách hàng có nợ quá hạn qua các năm 2009-2011

             Đơn vị: khách hàng 

Chỉ tiêu Năm 2009 Năm 2010 Năm2011 

Tổng khách hàng có nợ quá hạn 440 419 399 

Tổng khách hàng có quan hệ tín dụng 24342 25136 27203 

Tỷ lệ khách hàng có nợ quá hạn (%) 1,81 1,67 1,47 

(Nguồn: NHNo & PTNT Kim Sơn – Ninh Bình năm 2009 – 2011) 

Qua bảng 2.11 cho thấy tỷ lệ khách hàng có nợ quá hạn của các năm 2009 - 

2011 ngày càng giảm. Năm 2009 tổng khách hàng có nợ quá hạn là 440 khách 

hàng, chiếm tỷ lệ 1,81% tổng khách hàng có quan hệ tín dụng. Đến năm 2010 

tổng khách hàng có nợ quá hạn là 419 khách hàng, chiếm tỷ lệ 1,67% tổng 
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khách hàng có quan hệ tín dụng. Đến năm 2011 tổng khách hàng có nợ quá hạn 

là 399 khách hàng, chiếm tỷ lệ 1,47% tổng khách hàng có quan hệ tín dụng. 

Tổng khách hàng có quan hệ tín dụng ngày càng tăng, tổng khách  hàng có nợ 

quá hạn ngày càng giảm, qua đó cho thấy cán bộ ngân hàng đã quan tâm không 

những mở rộng khách hàng mà còn quan tâm thu hồi nợ quá hạn, chất lượng tín 

dụng của ngân hàng ngày càng tốt. 

2.4.5 Hạn chế và nguyên nhân 

 a. Hạn chế 

       Bên cạnh những thành quả đạt được của NHNo&PTNT Kim Sơn như hiệu 

quả hoạt động tín dụng được nâng cao, mở rộng và đa dạng hoạt động cho vay, 

công tác thu nợ dần được hoàn thiện và chặt chẽ hơn, công tác xử lý nợ đã được 

quan tâm và chỉ đạo bằng các giải pháp kiên quyết như khởi kiện, xử lý bán tài 

sản thế chấp… ngoài ra vẫn còn một số những hạn chế sau: 

      - Nợ quá hạn, nợ đọng tuy có giảm cả số tương đối và số tuyệt đối nhưng nợ 

quá hạn, nợ xấu vẫn còn tiếp tục xảy ra ở một số chương trình như: Dự án cho 

vay nuôi tôm, cua cá ở vùng đầm ven biển và tiềm ẩn ở một số đối tượng cho 

vay khác, vượt quá tỷ lệ quy định của NHNo Tỉnh giao. 

      - Việc thu lãi đang còn tập trung vào những ngày cuối tháng, chưa dàn đều 

các ngày trong tháng. Điều đó gây ra việc kéo dài thời gian lao động của một số 

bộ phận liên quan khác, tạo cho khách hàng một thói quen dồn tiền nộp vào 

những ngày cuối tháng gây ra xáo trộn trong việc điều hành kiểm tra giám sát.  

      - Công tác thẩm định, kiểm soát nợ và phân tích nợ theo định lượng còn hạn 

chế, do đó chất lượng tín dụng còn tiềm ẩn rủi ro. 

 b. Nguyên nhân tồn tại 

 Nguyên nhân khách quan. 

Kinh tế trong huyện tuy có bước phát triển khá song không đồng đều, 

nhiều khu vực kinh tế thuần nông còn gặp nhiều khó khăn, kinh tế hộ sản xuất 

mang tính chất nhỏ lẻ, địa bàn huyện thì rộng lớn đường xá giao thông còn gặp 

nhiều khó khăn nên việc tiếp cận giám sát kiểm tra món vay là rất khó.  
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Sự biến động của giá vàng, giá ngoại tệ, chỉ số giá tiêu dùng tăng cao và 

đặc biệt là tình hình lạm phát, lãi suất thay đổi liên tục, sự cạnh tranh của các 

NHTM trong tỉnh, các NH cổ phần, quỹ tín dụng nhân dân luôn huy động lãi 

suất cao hơn đã ảnh hưởng đến tâm lý của khách hàng, nên công tác huy động 

vốn gặp nhiều khó khăn. 

Thị trường tài chính – ngân hàng diễn biến phức tạp, có nhiều biến động 

đã tác động không nhỏ tới hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của các doanh 

nghiệp, ảnh hưởng tới đời sống xã hội: 

- Đầu năm 2009 hệ thống ngân hàng thực hiện chính sách tập trung kích 

cầu, đầu tư đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ lãi suất cho vay đối với các tổ 

chức kinh tế, cá nhân, cơ chế điều hành kế hoạch kinh doanh có nhiều thay đổi. 

Nhưng đến cuối năm thực hiện hạn chế tăng trưởng tín dụng, giảm dư nợ góp 

phần ngăn ngừa lạm phát, đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của 

khách hàng, làm giảm hiệu quả vốn tín dụng. 

- Trong năm 2010, NHNN đã hai lần điều chỉnh tỷ giá, lần thứ nhất (vào 

ngày 11/02/2012)  tăng tỷ giá thêm 3%, lần thứ hai (ngày 17/8/2010) điều chỉnh 

tỷ giá bình quân liên NH lên gần 2,1%. Cũng thời điểm này, giá USD trên thị 

trường tự do tăng mạnh, tình trạng rút tiền mua vàng, USD tích trữ vì lo ngại 

VND mất giá khiến một lượng tiền nhàn rỗi trong dân cư không được lưu thông 

qua hệ thống NH hay đầu tư vào sản xuất kinh doanh 

- Trong năm 2011, quy định trần lãi suất 14%/năm với huy động vốn bằng 

VND (kể từ ngày 15/12/2010) khiến nhiều NHTM gặp khó khăn về thanh khoản 

và phải đi vay trên thị trường liên NH với lãi suất cao, làm đẩy cao lãi suất cho 

vay của các tổ chức tín dụng. Bên cạnh đó, nền kinh tế cũng phải đối mặt với khó 

khăn và thách thức: lạm phát tăng trở lại, giá cả hàng hóa, giá dầu mỏ và giá một 

số nguyên liệu chủ yếu tăng cao và có diễn biến phức tạp; cùng với thiên tai, dịch 

bệnh xảy ra trên cây trồng, vật nuôi đã ảnh hưởng không nhỏ tới sản xuất và đời 

sống của dân cư, đặc biệt là nông dân và người lao động có thu nhập thấp; diễn 

biến phức tạp của giá vàng, giá vàng trong nước so với thế giới có sự chênh lệch 
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cao giá điện giá xăng dầu tăng, chỉ số giá tiêu dùng tăng cao trong những tháng 

đầu năm. 

Kim Sơn là một huyện hộ sản xuất chủ yếu là sản xuất cói, lúa, hoa màu 

nên  phụ thuộc rất lớn vào điều kiện tự nhiên, ngoài ra vùng cũng nuôi một số 

lượng bò, trâu, tôm cua, cá... nên kết quả chăn nuôi phụ thuộc sất lớn đến dịch 

bệnh cũng như khí hậu của vùng. Đây là những nguyên nhân khó lường trước 

được, gây khó khăn cho ngân hàng trong quá trình hoạt động cho vay, nó tiềm 

ẩn rủi ro rất lớn. 

Nguyên nhân nợ quá hạn tăng còn do nhiều hộ có khă năng về tài chính 

nhưng cố tình không trả nợ. Một số hộ làm ăn thua lỗ, bỏ trốn khỏi địa phương, 

tài sản thế chấp không bán được, hoặc cố tình không bàn giao tài  sản đã thế 

chấp để NH sử lý phát mại. Hay nhiều hộ thuộc khu vực ven đường 481 đã thế 

chấp tài sản là nhà đất, khi làm đường diện tích bị thu hẹp ảnh hưởng trực tiếp 

đến giá trị đã thế chấp tại NH. Nhiều hộ được đền bù giải phóng mặt bằng 

đường 481, đê Bình Minh 2, mặc dù tiền đền bù nhiều hơn số tiền nợ NH nhưng 

vẫn cố tình không trả nợ, nhiều khách hàng không bị thiệt hại do lũ lụt, dịch 

bệnh hoặc thiên tai ít vẫn có nguồn thu và khả năng trả nợ nhưng trả nợ chưa 

đúng hạn, mặc dù đã được cán bộ NH đôn đốc nhiều lần, do đó ảnh hưởng xấu 

đến việc thu hồi và tiếp tục đầu tư của NH. Trong quá trình sử lý, thu hồi vốn 

còn gặp nhiều khó khăn do một số hộ phát mại tài sản bảo đảm không chịu chấp 

hành các qui định của pháp luật, cố tình làm thay đổi hiện trạng và giá trị của tài 

sản thế chập, không chấp hành theo sự thỏa thuận đã ký với NH trong hợp đồng 

thế chấp. 

 Nguyên nhân chủ quan. 

Công tác tiếp thị, tuyên truyền quảng bá các sản phẩm huy động vốn còn  

hạn chế. 

Nhìn chung trình độ cán bộ ngân hàng đặc biệt cán bộ tín dụng chưa đồng 

đều. Trình độ hiểu biết về sản xuất nông nghiệp còn hạn chế do đó ảnh hưởng 

đến việc thẩm định cho vay. Bên cạnh đó một số cán bộ ý thức trách nhiệm 

trong công tác huy động vốn chưa cao, còn tư tưởng ỷ lại. 
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       Thông tin phòng ngừa rủi ro trong hoạt động tín dụng chưa được quan tâm 

sử dụng, do đặc thù khách hàng của NHNo&PTNT Kim Sơn là nông dân nhỏ lẻ. 

Trình độ hiểu biết và năng lực tổ chức sản xuất của một số khách hàng còn yếu, 

dẫn đến sản xuất kinh doanh kém hiệu quả, ảnh hưởng đến việc thu hồi vốn đầu 

tư và trả nợ NH. 
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CHƢƠNG 3: 

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG 

HỘ SẢN XUẤT TẠI NHNO&PTNT HUYỆN KIM SƠN  

TỈNH NINH BÌNH 

 
3.1. Định hƣớng hoạt động tín dụng hộ sản xuất của NHNo&PTNT Kim Sơn 

3.1.1. Mục tiêu phát triển kinh tế hộ tại Huyện Kim Sơn 

Mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của huyện đến năm 2012 tổng giá trị 

sản xuất đạt 2427 tỷ đồng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế hộ để giá trị sản xuất 

nông, lâm ,ngư nghiệp chiếm 28%, CN-TTCN chiếm 28%, TM-DV-DL chiếm 

44%, nâng giá trị sản xuất bình quân đầu người lên 19.5 triệu đồng/ năm.  

3.1.2. Mục tiêu và phương hướng phát triển của NHNo&PTNT Huyện Kim Sơn 

a.  Mục tiêu huy động vốn của NHNo&PTNT Kim Sơn giai đoạn 2009-2012 

Tiếp tục duy trì những phương hướng huy động truyền thống, đồng thời 

đẩy nhanh việc áp dụng các sản phẩm mới về huy động vốn đa dạng, phong phú 

hiện đại, phấn đấu đạt mức tăng trưởng nguồn vốn với nhịp độ cao và bền vững, 

cân đối với nhịp độ tăng trưởng dư nợ và các hoạt động kinh doanh khác, điều 

chỉnh cân đối về cơ cấu, thời gian, lãi suất, nhằm đưa NHNo&PTNT Kim Sơn 

ngày càng phát triển và ổn định cung cấp vốn chủ lực cho phát triển sản xuất 

nông nghiệp. NHNo&PTNT Kim Sơn xác định mục tiêu kinh doanh căn cứ vào 

định hướng phát triển kinh tế xã hội huyện và chiến lược kinh doanh giai đoạn 

2009-2012 của NHNo&PTNT Kim Sơn cụ thể như sau: 

Để phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế của huyện trong lĩnh vực nông 

nghiệp, nông thôn mục tiêu tăng trưởng, dư nợ bình quân giai đoạn 2009-2012 

của NHNo&PTNT Kim Sơn đã được NHNo&PTNT Ninh Bình phê duyệt 13-

15%/năm. Như vậy để đảm bảo đáp ứng đủ các nhu cầu sản xuất kinh doanh  thì 

nguồn vốn tăng trưởng bình quân hàng năm từ 20-22%, theo đó đến hết năm 

2012 ngân hàng phải huy động được 463,500 tỷ đồng (tăng 222%), trong đó 

nguồn huy động địa phương là 458,500 tỷ. 
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b. Mục tiêu hoạt động tín dụng tại NHNo&PTNT Kim Sơn 

Cho vay là một nghiệp vụ cơ bản của ngân hàng, thông qua hoạt động của 

nghiệp vụ này tác động vào quá trình sản xuất kinh doanh, dich vụ… Ngân hàng 

phải xác định định hướng cho vay của mình, xây dựng hoạt động cho vay trước 

mắt và lâu dài, mục tiêu hoạt động cho vay hộ sản xuất của NHNo&PTNT  Kim 

Sơn là: 

Thứ nhất: Mở rộng cho vay các ngành kinh tế, các nhu cầu vốn cho sản 

xuất kinh doanh, dịch vụ…để tăng nhanh khối lượng tín dụng, trong đó chú 

trọng tăng tỷ trọng cho vay trung dài hạn đối với ngành chế biến nông sản thực 

phẩm, hải sản, thủ công, làng nghề, trang thiết bị, công nghệ phục vụ cho sản 

xuất, trồng trọt chăn nuôi... nâng cao chất lượng tín dụng phải được đặt lên hàng 

đầu, từ đó tạo điều kiện phát triển kinh tế hộ sản xuất. 

Thứ hai: Mở rộng thị trường là chiến lược quan trọng là mối quan tâm 

lâu dài, quyết định đến sự tồn tại và phát triển của từng ngân hàng cơ sở và toàn 

hệ thống. Vì vậy NHNo&PTNT Kim Sơn trong thời gian tới phải củng cố xây 

dựng và phát triển thị trường nông nghiệp, nông thôn và sản xuất, liên hệ với thị 

trường thành thị (thị tứ) tạo lập trường bền vững, trước hết là những vùng có 

điều kiện phát triển hàng hoá tập trung, sớm phát huy hiệu quả kinh tế xã hội. 

Thứ ba: Bên cạnh kinh doanh ,dịch vụ tín dụng là nghiệp vụ truyền thống 

cần mở rộng kinh doanh các dịch vụ khác ở nông thôn. Dịch  vụ thanh toán, 

chuyển tiền, chi trả kiều hối… mở ra những hoạt động này, sẽ tích cực hỗ trợ 

cho kết quả kinh doanh, không những làm thay đổi kết cấu thu chi mà còn thu 

hút được khách hàng, gây thêm ảnh hưởng và niềm tin cho khách hàng, tăng khả 

năng cạnh tranh cho ngân hàng. 

Với phương hướng phát triển nghiệp vụ tín dụng thì NHNo&PTNT Kim 

Sơn đặt ra một số mục tiêu cho giai đoạn 2009-2012 như sau: 

Tổng dư nợ tăng bình quân hàng năm từ 13-15%.Trong đó, dư nợ cho vay 

trung dài hạn chiếm 30-35% tổng dư nợ. Dư nợ hộ sản xuất đạt trên 90%,tỷ nợ 

quá hạn dưới 0,5%. 
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3.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng hộ sản 

xuất tại NHNo&PTNT Huyện Kim Sơn Tỉnh Ninh Bình 

Việc tăng trưởng tín dụng phải gắn liền với nâng cao chất lượng tín dụng, 

cho vay phải kiểm soát được hiệu quả vốn đầu tư, phân tích đánh giá khả năng 

thu hồi vốn và kiểm soát rủi ro. 

3.2.1 Nâng cao chất lượng tín dụng hộ sản xuất 

a. Thực hiện công tác thu nợ có hiệu quả, ngăn ngừa nợ quá hạn tiềm ẩn, 

nợ qúa hạn mới phát sinh. 

Thu nợ có hiệu qủa thể hiện chất lượng tín dụng cao, vì vậy ngân hàng 

cần có một hệ thống biện pháp thu nợ hữu hiệu để nhắc nhở những khoản nợ 

đến hạn cũng như đôn đốc khách hàng trả nợ. Hoạt động này rất quan trọng vì 

nó chứng tỏ ngân hàng: 

- Có hiệu quả trong kiểm tra và quản lý tài sản vay. 

- Nghiêm khắc trong hoạt động kinh doanh. 

- Muốn duy trì quan hệ tốt đẹp với khách hàng. 

Việc gửi giấy báo nợ và tiến hành đòi nợ có hệ thống và đúng lúc phải 

được thực hiện đối với tất cả khách hàng, trong giấy báo, lời lẽ phải lịch thiệp 

song phải nghiêm khắc, cương quyết yêu cầu khách hàng thanh toán đầy đủ 

đúng hạn (hiện nay ngân hàng đã thực hiện gửi thông báo nợ đến hạn cho khách 

hàng trước hạn trả nợ trước 10 ngày). 

Ngân hàng duy trì thường xuyên tổ chức phân tích tình hình dư nợ chung 

toàn ngân hàng và dư nợ đến từng cán bộ tín dụng, từng xã, từng khách hàng,  

qua đó xác định rõ món vay có vấn đề, nợ quá hạn tiềm ẩn, xác định xã trọng 

điểm, khách hàng trọng điểm. Duy trì lịch trực của cán bộ tín dụng tại xã và thị 

trấn đưa việc trực tiếp giải quyết công việc tại cơ sở đi vào nề nếp, tăng cường 

mối quan hệ với cấp ủy chính quyền địa phương qua việc triển khai các chính 

sách chế độ của NH về huy động vốn, chế độ cho vay, tổ chức cho vay, thu nợ 

và xử lý nợ đạt hiệu quả. 

Để xử lý nợ quá hạn cần thực hiện các biện pháp sau: 
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        - Đối với nợ quá hạn phải thu ngay: Là loại nợ quá hạn do định kỳ hạn nợ 

sát do thu hoạch chậm so với mùa vụ, tiêu thụ sản phẩm và thanh toán chậm do 

nguyên nhân khách quan như thiên tai, mất mùa... Cán bộ tín dụng phải đôn đốc 

thu hồi nợ, khi khách hàng có khả năng trả nợ thì phải thu ngay thu đủ 100%(cả 

gốc và lãi). Nếu khách hàng chưa đủ thì có bao nhiêu thu bấy nhiêu, tránh 

trường hợp khách hàng lại dùng tiền đó vào mục đích khác. Cán bộ tín dụng 

phải xác định được các nguồn hoàn trả của hộ vay. 

- Đối với những khoản nợ quá hạn thu dần từng phần: Là loại nợ quá hạn 

mà khách hàng không có khả năng thanh toán ngay một lần, căn cứ vào cam kết 

trả nợ của khách hàng và điều tra của mình cán bộ tín dụng chia số nợ ra làm 

nhiều kỳ phù hợp với khả năng của khách hàng thu dần, mỗi lần không dưới 

20% dư nợ trên khế ước. 

         - Đối với nợ khó đòi: Ngân hàng nên đánh giá và xem xét cho từng 

nguyên nhân cụ thể, nếu do khách hàng sử dụng vốn sai mục đích, sản xuất kém 

hiệu quả dẫn đến thua lỗ khách hàng chây ỳ, cố tình không trả nợ.... Ngân hàng 

cần áp dụng các biện pháp cứng rắn, phối hợp với các cơ quan chức năng, chính 

quyền địa phương cưỡng chế, thanh lý tài sản bảo đảm nợ vay, nếu do nguyên 

nhân rủi ro bất khả kháng như thiên tai, hoả hoạn.. thì cần phải lập danh sách 

gửi lên ngân hàng cấp trên để có những chỉ đạo cụ thể như khoanh nợ, giãn nợ.. 

          - Đối với những khoản nợ đến hạn mà khách hàng chưa có khả năng trả 

nợ, nếu do những nguyên nhân khách quan bất khả kháng thì được ngân hàng 

gia hạn nợ. Nếu trường hợp hộ vay thế chấp bằng tài sản khi gia hạn mà giá trị 

tài sản thế chấp đánh giá lại không đủ theo quy định thì yêu cầu cần có thêm tài 

sản khác để thế chấp. 

 Ngoài ra, để ngăn ngừa nợ quá hạn tiềm ẩn, nợ quá hạn phát sinh  đối với 

các hộ sản xuất nông nghiệp về chăn nuôi, trồng trọt, Ngân hàng có thể giới 

thiệu tới người nông dân về hình thức bảo hiểm mua hàng để giảm bớt được rủi 

ro do các yếu tố khách quan như bão lũ, thiên tai, dịch bệnh. Đây là hình thức 

giúp đỡ người nông dân khi gặp khó khăn, rủi ro trong sản xuất, đồng thời giúp 
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ngân hàng nông nghiệp mở rộng và có thể thu hồi nợ bởi vì lĩnh vực sản xuất 

nông nghiệp phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện tự nhiên, trình độ sản xuất của 

các hộ còn thấp, có nhiều bỡ ngỡ với cơ chế thị trường mới, sản xuất kinh doanh 

trên kinh nghiệm truyền lại, kỹ thuật canh tác lạc hậu. Vì vậy cần mở rộng hình 

thức bảo hiểm cây trồng vật nuôi.  

b. Phát triển cho vay hộ sản xuất thông qua tổ nhóm 

 Tổ tương hỗ là một mô hình mới ra đời mấy năm gần đây do cộng đồng 

dân cư thành lập một cách tự nguyện dưới sự lãnh đạo của các tổ chức, đoàn thể 

chính trị - xã hội được UBND xã công nhận và cho phép hoạt động. Hoạt động 

tổ nhóm nhằm giải quyết một số vấn đề sau: 

Một là: Tổ tương hỗ là nơi các hộ sản xuất tương hỗ lẫn nhau không chỉ 

về nhu cầu vốn mà còn về kiến thức khoa học kỹ thuật trong sản xuất và nguồn 

nguyên liệu đầu vào cũng như việc tiêu thụ sản phẩm đầu ra. 

Hai là: Tổ tương hỗ được thành lập có quy ước riêng đây là điều kiện cần 

thiết để giám sát kiểm tra, đôn đốc sử dụng vốn vay, trả nợ, trả lãi đúng hạn của 

hộ sản xuất. 

Ba là: Tổ tương hỗ là nơi hoạt động sản xuất và đánh giá nhu cầu của hộ 

sản xuất thành viên, đảm bảo tính công khai, chính xác kịp thời giúp cho việc 

thẩm định cho vay của ngân hàng nhanh chóng mà đảm bảo chất lượng tín dụng . 

Hình thức chuyển tải vốn tín dụng tới hộ sản xuất thông qua tổ tín chấp 

đem lại lợi ích cho cả hai phía  ngân hàng và khách hàng. 

Đối với hộ sản xuất: vay vốn thông qua tổ tín chấp giảm bớt được thời 

gian giao dịch, thời gian đi lại từ đó giảm bớt được chi phí, do ngân hàng giải 

ngân tại các xã và bố trí lịch trực thu nợ tại xã hoặc giao cho tổ trưởng thu lãi 

hàng tháng. Điều này có ý nghĩa quan trọng vì mức vốn vay của hộ gia đình còn 

nhỏ lẻ, khi vay phải hoàn tất thủ tục vay vốn nên người dân dễ nảy sinh tâm lý 

ngại vay ngân hàng mà đi vay mượn ở những người xung quanh mặc dù lãi suất 

cao. Gây tình trạng cho vay nặng lãi ở vùng nông thôn không có hiệu quả kinh 

tế xã hội. Hơn nữa với thành viên tổ tín chấp hộ còn quan tâm gắn bó hơn trong 
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hoạt động sản xuất kinh doanh, trao đổi kinh nghiệm, kỹ thuật... sử dụng vốn 

vay có hiệu quả hơn. 

Về phía ngân hàng: cấp tín dụng cho vay hộ sản xuất theo hình thức tổ 

tín chấp hiệu quả hơn và đảm bảo vốn an toàn cao hơn rất nhiều. Tổ trưởng vay 

vốn là người trong xóm, trong xã do nhân dân bầu lên, được chính quyền xã 

công nhận, luôn giám sát việc sử dụng vốn của các tổ viên, nên đôn đốc hộ vay 

vốn sử dụng vốn vay và trả gốc, trả lãi đầy đủ đúng hạn theo cam kết. 

NHNo&PTNT Kim Sơn nên  mở rộng hình thức cho vay qua tổ nhóm. Để 

tín dụng ngày càng được nâng cao và để hình thức cho vay qua tổ, nhóm được 

thực hiện và có hiệu quả đòi hỏi ngân hàng cần thực hiện tốt các vấn đề sau:  

- Ngân hàng cần tổ chức chặt chẽ với các tổ chức chính trị xã hội, đặc biệt 

là hội nông dân, hội phữ nữ, hội cựu chiến binh đây là các tổ chức chính trị 

thích hợp với điều kiện kinh tế xã hội địa phương. 

- Chủ động phát triển hình thức cho vay qua tổ nhóm đối với khách hàng 

vay vốn, giải thích cho mọi người hiểu lợi ích của việc vay vốn thông qua tổ 

nhóm. Luôn luôn phải kết hợp hài hoà lợi ích giữa ngân hàng với tổ trưởng và 

giữa ngân hàng với các thành viên. 

- Sau khi thành lập được tổ nhóm ngân hàng tổ chức các lớp bồi dưỡng 

kiến thức cơ bản về quản lý nghiệp vụ tín dụng cho các tổ trưởng tổ vay vốn, từ 

đó ngân hàng có thể quản lý chặt chẽ hơn vốn đầu tư của mình, nâng cao chất 

lượng của mỗi khoản vay, hạn chế rủi ro trong hoạt động tín dụng hộ sản xuất.  

c. Nâng cao chất lượng thẩm định, đánh giá khách hàng 

Thực hiện nghiêm túc quy trình nghiệp vụ, trước hết là việc thẩm định, 

đánh giá khách hàng.Việc thẩm định, đánh giá chính xác khách hàng là cơ sở để 

có quyết định đầu tư vốn đúng đắn, là vấn đề then chốt trong công tác tín dụng. 

Thẩm định dự án nhằm kiểm tra khẳng định lại những chi tiết kinh tế kỹ thuật 

của dự án đầu tư như: quy mô đầu tư, thiết bị công nghệ, khối lượng và chất 

lượng sản phẩm… trên cơ sở đó để đi đến đầu tư. Việc phân tích đánh giá phải 

được tiến hành toàn diện, phải đánh giá năng lực pháp lý, tư cách đạo đức, uy 
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tín của khách hàng vay bởi điều đó quyết định ý thức trả nợ của khách hàng; 

Phân tích, đánh giá chính xác năng lực tài chính, năng lực kinh doanh, môi 

trường kinh doanh của khách hàng bởi nó quyết định đến khả năng trả nợ của 

khách hàng.  

Tăng cường công tác điều tra, nắm chắc mục tiêu kinh tế xã hội, đặc điểm 

địa lý kinh tế của từng xã, thị trấn; nắm vững số lượng, chất lượng khách hàng 

để tiến hành phân loại xếp loại khách hàng để lựa chọn đối tượng cho vay đúng. 

d. Thiết lập, duy trì mối quan hệ lâu bền với khách hàng vay vốn  

Mối quan hệ giữa Ngân hàng với khách hàng vay vốn là quan hệ hai 

chiều, Ngân hàng hỗ trợ về vốn sản xuất kinh doanh cho khách hàng và ngược 

lại, khách hàng vay vốn đem lại nguồn thu chủ yếu cho Ngân hàng. Thiết lập 

và duy trì mối quan hệ lâu bền với khách hàng sẽ biết được nhu cầu vay thực tế 

và chu kỳ sản xuất kinh doanh của họ để có hình thức cho vay phù hợp, đáp 

ứng nhu cầu vay vốn của khách hàng, giảm được chi phí, thời gian tìm hiểu 

khách hàng trước khi cho vay, vì thông tin về khách hàng được thu thập thường 

xuyên và đảm bảo an toàn vốn vay. Những khách hàng có quan hệ lâu dài 

thường có kết quả kinh doanh hiệu quả, ý thức trả nợ tốt, từ đó tạo nguồn thu 

ổn định cho NH. 

Tùy từng đối tượng khách hàng, Ngân hàng có chính sách cho phù hợp. 

Đối với khách hàng có quan hệ thường xuyên, có tín nhiệm, Ngân hàng có thẻ 

có ưu đãi về lãi suất cho vay, mặt khác, trong quá trình sản xuất kinh doanh, 

nếu khách hàng gặp khó khăn chưa trả được nợ, Ngân hàng có thể gia hạn nợ 

hoặc điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, gia hạn nợ để họ tiếp tục sản xuất kinh doanh. 

3.2.2 Giải pháp mở rộng mạng lưới hoạt động tại các xã xa ngân hàng  

Địa bàn huyện Kim Sơn trải dài, ngân hàng lại nằm ở vị trí đầu huyện nên 

việc giao dịch với khách hàng hết sức khó khăn,cán bộ tín dụng dù nhiệt tình 

với công việc cũng không thể luôn theo dõi khoản vay một cách sát sao được, để 

giải quyết vần đề này giải pháp tốt nhất là mở rộng thêm phòng giao dịch vừa 
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tiện cho khách hàng quan hệ với ngân hàng, vừa tiện cho ngân hàng theo dõi nợ, 

lãi và còn tăng thêm quy mô, uy tín của ngân hàng trên địa bàn. 

3.2.3 Giải pháp về nâng cao chất lượng công tác cán bộ tín dụng 

Nhân tố con người là yếu tố quyết định sự thành bại và hoạt động kinh 

doanh của ngân hàng vì vậy giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng phải gắn 

liền với việc nâng cao chất lượng dân sự đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của 

công tác phục vụ cũng như áp dụng khoa học công nghệ, cung cấp dịch vụ mới 

cho khách hàng. Để giải quyết vấn đề này ngân hàng cần phải thực hiện:  

        - Nâng cao trình độ năng lực của cán bộ tác nghiệp bằng các hình thức đào 

tạo tại chỗ, đào tạo tại chức...khuyến khích cán bộ tự học chuyên môn ngoại 

ngữ, vi tính để bảo đảm  nhân tố công việc ngoại giao. 

        - Thường xuyên đào tạo bồi dưỡng cán bộ kinh nghiệm cũng như kiến thức 

bổ trợ cho quá trình làm việc như: kiến thức làm kinh tế sản xuất, kiến thức 

pháp luật... nhằm nâng cao hiệu quả công tác cho vay. 

        - Nâng cao trình độ thẩm định của cán bộ tín dụng thực hiện đầy đủ các 

quy trình nghiệp vụ tín dụng đã đặt ra. Tồn tại trong các tỷ lệ an toàn vốn và 

đưa ra các quy định về cho vay phù hợp với loại hình hoạt động kinh tế nông 

thôn theo ngành nghề, loại hộ sản xuất theo thời gian. 

3.2.4 NHNo&PTNT Kim Sơn cần phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền  

địa phương 

Tranh thủ sự giúp đỡ của cấp uỷ, chính quyền các cấp, phối hợp với các 

cơ quan thông tin đại chúng để tổ chức tuyên truyền chính sách, cơ chế của 

ngân hàng đến đông đảo các tầng lớp nhân dân,từng bước thực hiện xã hội hoá 

công tác ngân hàng, điều này góp phần không nhỏ đối với sự thành công trong 

công tác tín dụng ngân hàng. 

3.3  Một số kiến nghị với Nhà nƣớc, Ngân hàng Nhà nƣớc, NHNo&PTNT 

Việt Nam, chính quyền địa phƣơng và NHNo&PTNT Tỉnh Ninh Bình 

Nâng cao chất lượng tín dụng ngân hàng nói chung và chất lượng hộ sản 

xuất nói riêng, nó không ngừng đem lại hiệu quả trong hoạt động kinh doanh 
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của ngân hàng mà còn là đòn bẩy góp phần thúc đẩy quá trình phát triển nền 

kinh tế toàn diện cả về kinh tế - chính trị - xã hội, góp phần trong sự chuyển 

dịch cơ cấu kinh tế của địa phương. Để nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng, 

ngân hàng đã và đang thực hiện một số giải pháp một mặt là để hạn chế rủi ro, 

một mặt nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Tuy 

nhiên để triển khai thực hiện các giải pháp trên bên cạnh sự nỗ lực phấn đấu của 

ngân hàng, đòi hỏi phải có sự kết hợp hỗ trợ quan tâm của các cấp các ngành từ 

trung ương đến địa phương. Vì vậy em xin mạnh dạn đưa ra một số kiến nghị 

sau đối với cấp trên nhằm hỗ trợ NHNo&PTNT Kim Sơn nâng cao hiệu quả 

hoạt động tín dụng đối với hộ sản xuất. 

3.3.1. Kiến nghị đối với nhà nước 

Nền kinh tế nước ta đôi khi còn nhiều biến động, giá cả thị trường các 

hàng hoá lên xuống bất thường, vì vậy người nông dân không yên tâm đầu tư 

sản xuất khi mà giá cả thực phẩm hàng hoá chưa có gì đảm bảo chắc chắn và ổn 

định. Để người dân yên tâm đầu tư sản xuất tạo thế phát triển vững mạnh đặc 

biệt trong ngành sản xuất nông nghiệp cần có chính sách hỗ trợ tài chính nhằm 

tiêu thụ sản phẩm hàng hoá cho nông dân, hạn chế thua thiệt cho người sản xuất 

và tạo điều kiện cho ngân hàng có khả năng thu hồi vốn. 

Nhà nước cần triển khai nghiên cứu chính sách thuế nông nghiệp cho 

khoa học và phù hợp theo hướng khuyến khích phát triển sản xuất tăng thu nhập 

cho ngân sách. Xây dựng chính sách tuỳ thuộc vào mục đích sử dụng đất, chất 

lượng đất. Nhà nước sử dụng chính sách thuế để điều chỉnh lại cơ cấu vật nuôi, 

cây trồng theo hướng mở rộng các vùng chuyên canh, nhằm phát triển toàn diện 

kinh tế nông thôn, khuyến khích nông dân đầu tư và phát triển các loại sản 

phẩm có giá trị kinh tế cao cho tiêu dùng và xuất khẩu cũng như phát triển 

ngành nghề khác.  

3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng nhà nước 

Cải thiện thủ tục hành chính: NHNN phải đưa ra biện pháp để đơn giản 

hóa thủ tục hành chính, giảm bớt thủ tục nhất là thủ tục cho vay 
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Đẩy mạnh hiện đại hóa công nghệ ngân hàng, mở rộng các ứng dụng của 

công nghệ thông tin vào tất cả các khâu trong hoạt động ngân hàng và triển khái 

mạnh trong toàn hệ thống. Việc hiện đại hóa công nghệ ngân hàng sẽ rất thuận 

tiện cho các ngân hàng trong việc mở rộng hoạt động tín dụng. Ngoài ra, hiện 

đại hóa công nghệ ngân hàng sẽ giúp các ngân hàng trong nước theo kịp trình độ 

công nghệ của các ngân hàng nước ngoài 

Hoàn thiện và phát triển hệ thống thông tin tín dụng, phòng ngừa rủi ro 

của ngành ngân hàng. Hệ thống thông tin CIC đã phần nào cải thiện được tình 

trạng thiếu thông tin tín dụng phục vụ cho vay của các NHTM và tổ chức tín 

dụng, đóng góp tích cực trong công tác quản lý cũng như bảo đảm hoạt động 

kinh doanh tín dụng an toàn, hiệu quả (CIC là trung tâm Thông tin tín dụng 

thuộc NHNN Việt Nam, có chức năng thu nhận, lưu trữ, phân tích, xử lý, dự báo 

thông tin tín dụng phục vụ cho yêu cầu quản lý Nhà nước của NHNN; thực hiện 

các dịch vụ thông tin ngân hàng theo quy định của NHNN và pháp luật). Vì vậy, 

NHNN cần phải có những chính sách và biện pháp tích cực nâng cao chất lượng 

công tác thông tin tín dụng phục vụ hoạt động cho vay của NHTM và các tổ 

chức tín dụng. Cần bắt buộc các NHTM và các tổ chức tín dụng tham gia vào 

hoạt động của hệ thống CIC, đảm bảo thông tin chính xác, đầy đủ và kịp thời. 

3.3.3 Kiến nghị đối với NHNo&PTNT Việt Nam 

Đề nghị NHNo&PTNT Việt Nam chỉ đạo trung tâm công nghệ thông tin 

tiếp tục hoàn thiện chương trình giao dịch một cửa IP CAS II được tốt hơn nữa, 

kết nốt được trực tiếp với khách hàng, để việc thực hiện và khai thác số liệu 

được cập nhật chính xác, báo cáo kịp thời triển khai thực hiện tại tất cả các 

phòng giao dịch. 

Việc bảo lãnh, thuế nhập khẩu đối với các doanh nghiệp nhà nước nếu đủ 

điều kiện vay vốn theo quy định hiện hành thì không phải áp dụng biện pháp 

đảm bảo bằng tài sản. 

Chuẩn mực hoá cơ chế trích lập dự phòng rủi ro để các đơn vị thành viên 

trong toàn hệ thống chủ động trong công tác điều hành tín dụng, đưa mục tiêu 
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an toàn lên hàng đầu nhưng cũng phải gắn việc mở rộng tín dụng với hiệu quả 

tài chính trong hoạt động tín dụng. 

NHNo&PTNT Việt Nam nên rà soát lại các văn bản, xoá bỏ tình trạng 

văn bản chồng chéo, thiếu đồng bộ không phù hợp với thực tế nhất là các văn 

bản về luân chuyển và lưu trữ chứng từ IP CAS hiện nay. 

NHNo&PTNT Việt Nam cần phối hợp với các cơ quan, ban ngành có liên 

quan ban hành những văn bản hướng dẫn dưới luật nhằm triển khai đồng bộ luật 

ngân hàng nhà nước, luật các tổ chức tín dụng đồng thời phải nhanh chóng có 

những văn bản chỉ đạo và hướng dẫn nghiệp vụ cụ thể để thi hành thống nhất 

trong toàn hệ thống. 

Hiện đại hoá công nghệ ngân hàng giúp cho ngân hàng không chỉ theo kịp 

trình độ công nghệ của các ngân hàng trên thế giới, dần dần xác lập danh tiếng, 

uy tín trên trường quốc tế. 

3.3.4. Kiến nghị với chính quyền địa phương 

Chính quyền địa phương các cấp cần tạo điều kiện tốt cho ngân hàng hoạt 

động, giúp đỡ ngân hàng trong việc đầu tư vốn tín dụng đúng đối tượng, giúp các 

hộ hoàn thành thủ tục hồ sơ để vay vốn ngân hàng được nhanh chóng thuận tiện. 

Đề nghị UBND huyện có tác động trực tiếp với các cấp có thẩm quyền 

tiến hành việc nhanh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho hộ gia đình 

để thuận tiện cho nhân dân khi vay vốn và thuận tiện cho ngân hàng trong quá 

trình quản lý an toàn vốn, quản lý tài sản bảo đảm cho tiền vay. 

Đề nghị UBND huyện đẩy nhanh tiến độ xây dựng các làng nghề tại các 

xã để bà con yên tâm sản xuất, không nên đưa ra kế hoạch rồi không tiến hành 

do giải phóng mặt bằng chậm, làm cho nhân dân có tâm lý thấp phỏng chờ 

nhưng chưa thấy kết quả đâu. 

UBND huyện và chính quyền địa phương xã, thị trấn cần tăng cường 

thêm cán bộ khoa học kỹ thuật nông nghiệp cả về số lượng và chất lượng để 

giúp hộ  nông dân có kiến thức từ đó sản xuất kinh doanh mới có hiệu quả.  
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Những kiến nghị trên đây được thực thi và có hiệu quả khi có sự phối hợp 

với bản thân hộ sản xuất, các hộ cần phải tận dụng mọi khả năng sẵn có của 

mình về vốn, sức lao động, tay nghề. Thực hiện nghiêm túc và đầy đủ mọi quy 

trình, quy định của ngân hàng có trách nhiệm trước đồng vốn mà mình được 

vay. Chỉ có như vậy thì sự kết hợp đồng bộ giữa các giải pháp các kiến nghị 

được thực hiện mới phát huy hiệu quả. 

3.3.5. Kiến nghị với Ngân hàng nông nghiệp Tỉnh 

Đề nghị NHNo&PTNT Ninh Bình nhanh chóng ký hợp đồng với bên bảo 

hiểm, để bảo đảm cho các món vay lớn, hạn chế rủi ro cho ngân hàng, từ đó 

NHNo&PTNT Kim Sơn mới có cơ sở tiến hành làm bảo hiểm món vay với 

khách hàng, mạnh dạn cho vay những dự án lớn. 

Mở thêm phòng giao dịch tại các xã xa ngân hàng, tạo điều kiện cho 

khách hàng vay vốn cũng như cán bộ tín dụng có thể quản lý chặt chẽ hơn nữa, 

từ đó giảm thiệu tối đa nợ quá hạn do việc đôn đốc khách hàng trả nợ. 

NHNo&PTNT Ninh Bình cấp xe ngân hàng lưu động cho NHNo&PTNT Kim 

Sơn để ngân hàng có thể chủ động tiếp cận với những khách hàng có những 

phương án, dự án sản xuất kinh doanh tốt nhưng ở xa chưa tiếp cận được với 

ngân hàng. 

Ưu ái hơn nữa về nguồn vốn đối với NHNo&PTNT Kim Sơn, bởi Kim 

Sơn là một huyện có tiềm năng phát triển rất lớn trong tỉnh, số vốn vay cần cho 

hoạt động sản xuất kinh doanh nhiều, để Ngân hàng không phải từ chối những 

dự án sản xuất kinh doanh tốt khi không có nguồn. 

Sớm có quyết định bổ sung, chỉnh sửa quy chế về tổ chức bộ máy kiểm 

tra, kiểm toán nội bộ các đơn vị thành viên. Tích cực đào tạo bồi dưỡng  kiến 

thức pháp lý cho cán bộ công nhân viên trong hệ thống. Đồng thời đưa ra chế 

độ, quy chế, chính sách ưu đãi đối với cán bộ tín dụng. Đây là một bộ phận rất 

quan trọng trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng, nó ảnh hưởng trực tiếp 

đến chất lượng của khoản cho vay, bởi thế cán bộ tín dụng chịu nhiều rủi ro về 

trách nhiệm đối với công việc cao. 
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Đào tạo đội ngũ cán bộ ngân hàng để có kiến thức về cơ chế thị trường, 

kiến thức về các lĩnh vực có liên quan để hoạt động cho ngân hàng, giúp cán bộ 

giỏi nghiệp vụ chuyên môn, am hiểu các nghiệp vụ kinh tế. Có như vậy cán bộ 

tín dụng mới có khả năng đánh giá thẩm định các dự án đầu tư đạt hiệu quả, bồi 

dưỡng những kiến thức pháp lý cho cán bộ nhân viên và lãnh đạo.  

Áp dụng nhiều hình thức huy động vốn để mở rộng huy động vốn đáp ứng 

nhu cầu đầu tư tín dụng và mở rộng nhu cầu cho vay vốn của khách hàng. Ngoài 

các hình thức huy động thông thường, có thể áp dụng huy động vốn cho chương 

trình phát triển kinh tế trong từng thời kỳ, phát hành trái phiếu để mở rộng đầu 

tư vốn trung dài hạn.  
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KẾT LUẬN 

 

Tín dụng ngân hàng trong những năm qua đã đóng góp một phần không 

nhỏ vào sự phát triển kinh tế và nó ngày càng khẳng định vai trò quan trọng của 

mình trong việc phát triển một cách toàn diện cả về kinh tế-chính trị-xã hội. Ý 

thức được tầm quan trọng của tín dụng ngân hàng, NHNo&PTNT Huyện Kim 

Sơn đã không ngừng mở rộng mạng lưới trong huy động vốn, đầu tư tín dụng, 

nâng cao trình độ cũng như phong cách giao tiếp phục vụ của cán bộ, áp dụng 

nhiều máy móc hiện đại, công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực ngân hàng để góp 

phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn, thực hiện chích sách phát triển địa phương, 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo định hướng của Đảng và Nhà Nước đề ra phù 

hợp với  quá trình công nghiệp hóa hiện đại hoá đất nước. 

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả mà thực tế  NHNo&PTNT Kim Sơn đã 

đạt được thì còn nhiều tồn tại vướng mắc. Để NHNo&PTNT Kim Sơn ngày 

càng phát huy vai trò của mình cũng như nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng 

ngân hàng đặc biệt là đối với hộ sản xuất-là đối tượng phục vụ chính của ngân 

hàng thì nhiệm vụ trước mắt và lâu dài, ngân hàng cần phải thực hiện một số 

biện pháp đồng thời có một số kiến nghị đối với cấp trên để hoạt động của ngân 

hàng hoạt động có hiệu quả. 

Việc nghiên cứu “Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng 

trong cho vay hộ sản xuất ở NHNo&PTNT chi nhánh Huyện Kim Sơn Tỉnh Ninh 

Bình” là một vấn đề phức tạp, liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, nhiều 

cấp. Trong khuôn khổ giới hạn và phạm vi cho phép chuyên đề đã nêu được 

những nội dung sau: 

Một là: Hệ thống hoá những cơ sở lý luận cơ bản về kinh tế hộ trong nông 

nghiệp và nông thôn nước ta, tìm hiểu về vai trò của tín dụng ngân hàng đối với 

sự phát triển kinh tế hộ sản xuất và các nhân tố ảnh hưởng đến tín dụng ngân 

hàng. Từ việc phân tích lý luận để áp dụng vào thực tiện, tín dụng đối với hộ 

sản xuất tại NHNo&PTNT Kim Sơn, từ đó đánh giá được những kết quả mà 
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ngân hàng đã đạt được, nêu ra những  tồn tại hạn chế và phân tích được nguyên 

nhân ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng, hiệu quả đầu tư tín dụng đối với hộ 

sản xuất. 

Hai là: Đưa ra những giải pháp về nguồn vốn, sử dụng vốn, thu hồi nợ, 

giải pháp về công tác cán bộ và một số giải pháp bổ trợ nhằm nâng cao hiệu quả 

tín dụng hộ sản xuất và hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng.  

Ba là: Kiến nghị với các cấp, các ngành liên quan để có biện pháp nhằm 

hỗ trợ việc thực hiện các giải pháp nhằm mở rộng hoạt động tín dụng cũng như 

nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng đối với hộ sản xuất.  

        Với kiến thức còn hạn chế, Đề tài của em còn nhiều thiếu xót, em mong 

được sự chỉ bảo của thầy cô, sự góp ý kiến của các bạn quan tâm đến đề tài này.  

        Cuối cùng em xin chân thành cảm ơn Cô hướng dẫn ThS.Hoàng Thị Hồng 

Lan đã hướng dẫn em trong suốt quá trình viết đề tài khóa luận này. Đồng thời 

em cũng xin chân thành cảm ơn các Cô, Chú tại NHNo&PTNT Huyện Kim Sơn 

đã giúp đỡ em trong suốt thời gian thực tập tại Ngân hàng. 

 

                                      Em xin chân thành cảm ơn! 

      Hải Phòng, ngày27 tháng 6 năm 2012 

         Sinh viên thực hiện 

 

     

            MAI THỊ NHUNG 
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